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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SAU ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC 07 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, 

GIAI ĐOẠN 2024-2029, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, NĂM 2024 

(Tính từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2024) 

Căn cứ các Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài của 07 Chương trình đào tạo (CTĐT), gồm: 01 trình độ thạc sĩ và 06 

trình độ đại học chính quy, giai đoạn 2024-2029 theo các Quyết định số: 1687 đến 1693/QĐ-TĐHHN ngày 26/04/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT năm 

2024, như sau: 

I. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành Khoa học môi trường: 

Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

1.1 

Rà soát điều chỉnh mục 

tiêu của chương trình 

đào tạo 

Quý 

IV/2025 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT  P.ĐT 

Bản mục tiêu của chương trình đào 
tạo đã điều chỉnh đã tích hợp được 

các ý kiến của các bên liên quan, 
đặc biệt là nhà tuyển dụng lao động 

Đang thực hiện dự thảo lần 1. 

1.2 
Rà soát điều chỉnh 

Chuẩn đầu ra  

Quý  

IV/2025 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT  P.ĐT 

Bản Chuẩn đầu ra đã được điều 

chỉnh. 
Đang thực hiện dự thảo lần 1. 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

1.3 

Mở rộng đối tượng khảo 

sát, phân tích đánh giá 
kết quả khảo sát phục vụ 

xây dựng CĐR. 

Quý  
IV/2025 

Đang thực 
hiện 

Khoa MT  P.ĐT 

Báo cáo kết quả khảo sát, phân 

tích, đánh giá kết quả khảo sát phục 

vụ xây dựng CĐR phản ánh được 
chính xác nhu cầu thị trường lao 

động. 

Đang thực hiện dự thảo lần 1. 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả Chương trình đào tạo 

2.1 
Rà soát, điều chỉnh bản 

mô tả CTĐT. 

Quý  

IV/2025 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT  P.ĐT Bản mô tả CTĐT được điều chỉnh  Đang thực hiện dự thảo lần 1. 

2.2 
Rà soát điều chỉnh đề 

cương chi tiết học phần.  

Theo kế 
hoạch rà 

soát/cập 
nhật CTĐT 

của Trường  

Đang triển 

khai 
Khoa MT  P.ĐT 

Đề cương chi tiết học phần được 

ban hành. 

Đã hoàn thiện, đang trình ban hành (tại 

Quyết định số 511/QĐ-TĐHHN ngày 
12/02/2025). 

2.3 

Bổ sung thêm các hình 

thức công bố công khai 
bản mô tả CTĐT và đề 

cương chi tiết các HP 

cho các bên liên quan 

Quý  
IV/2025 

Đang thực 
hiện 

Khoa MT  
Ban 

TT&TVTS 
Bản danh sách cách thức phổ biến 
CTĐT. 

- Tờ rơi tuyển sinh; 
- Website cập nhật thông tin tuyển sinh 

của Trường\Khoa. 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung Chương trình dạy học 

3.1 
Rà soát, điều chỉnh 
CTDH. 

Quý 
IV/2025 

Đang thực 
hiện 

Khoa MT P. ĐT 
Bản CTĐT mới được cập nhật, 
điều chỉnh và ban hành. 

Đang thực hiện dự thảo lần 1. 

3.2 

Rà soát, đánh giá về mức 

độ đạt được CĐR của 

các nội dung HP; sử 
dụng kết quả để rà soát 

đánh giá và điều chỉnh 

CTDH. 

Quý 
IV/2025 

Đang thực 
hiện 

Khoa MT 
 

P. ĐT 
 

- Đề cương chi tiết học phần được 

ban hành; 
- Thí điểm đo lường mức độ đạt 

được CĐR học phần. 

Đang triển khai. 

3.3 
Rà soát, điều chỉnh 

CTĐT. 

Theo kế 
hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 

của Trường 

Đang thực 

hiện 

Khoa MT 

 

P. ĐT 

 

Bản CTĐT điều chỉnh, tăng số TC 

cho các HP có thời lượng nhỏ (2 tín 

chỉ) để tăng tích hợp cho CTĐT; bổ 
sung một số nội dung kiến thức 

Đang thực hiện dự thảo lần 1. 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

 mới về trí tuệ nhân tạo, đổi mới 

sáng tạo. 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

4.1 

Đa dạng hóa hình thức 

phổ biến mục tiêu giáo 
dục, triết lý giáo dục đến 

nhiều đối tượng các bên 

liên quan. 

Thường 

xuyên 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT 

Ban TT & 

TVTS 

Bản danh sách cách thức phổ biến 
biến mục tiêu giáo dục, triết lý giáo 

dục đến nhiều đối tượng các bên 

liên quan. 

- Tờ rơi tuyển sinh; 
- Website cập nhật thông tin tuyển sinh 

của Trường\Khoa. 

4.2 

Tập huấn, trao đổi chia 
sẻ kinh nghiệm tăng 

cường năng lực cho GV 

trong thiết kế các 
phương pháp dạy học 

tiên tiến 

Quý II/2024 Quý I/2024 Khoa MT 

P. 

KT&ĐBCL

GD 

Kế hoạch, tổ chức lớp tập 

huấn. 

1. Thông báo số 1001/TB-TĐHHN: 
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký các 

học phần đào tạo trực tuyến năm học 
2024-2025. 

2. Tài liệu hướng dẫn giảng viên sử 

dụng phần mềm đào tạo trực tuyến 
Hunre E-learning 

3. Tài liệu hướng dẫn sinh viên sử dụng 

phần mềm đào tạo trực tuyến Hunre E-
learning 

Xây dựng bài giảng trực 
tuyến và thực hiện giảng 

dạy trực tuyến. 

Quý 

IV/2025 

Quý III và 
Quý 

IV/2024 

Khoa MT 

 

P. ĐT 

 

Tối thiểu 10% học phần giảng dạy 
trực tuyến trong CTĐT. Danh mục 

các HP giảng dạy trực tuyến. 

- KH 2231 Tổ chức xây dựng bài giảng 

điện tử - Đợt 2 năm học 2024 – 2025; 

- QĐ 3026 Phê duyệt Danh mục, Đề 
cương chi tiết học phần trình độ thạc sĩ 

theo phương thức đào tạo trực tuyến; 
- QĐ 5068 Phê duyệt Danh mục, Đề 

cương chi tiết học phần trình độ thạc sĩ 

theo phương thức đào tạo trực tuyến 
học kỳ 2 - đợt 2 năm học 2024 – 2025; 

- QĐ 5520 Phê duyệt bài giảng điện tử 

trình độ thạc sĩ đợt 2 - học kỳ 2, năm 
học 2024-2025 

4.3 
Thành lập mạng lưới 

học viên cao học. 

Tháng 

12/2024 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT P. CTSV  Đang thực hiện 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

5.1 

Rà soát các phương 
pháp kiểm tra đánh giá 

trong đề cương chi tiết 

học phần. 

Theo kế 
hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 
của Trường 

Quý 

III/2024 

Khoa MT 

 

P. 

KT&ĐBCL

GD 

- Văn bản hướng dẫn đo 

lương CĐR học phần. 

- Đề cương chi tiết được cập nhật, 
điều chỉnh phương pháp kiểm tra 

đánh giá, phù hợp với đặc thù môn 

học/học phần, đảm bảo 100% các 
CĐR của học phần được đo. 

 

QĐ 3390 Ban hành Hướng dẫn thiết kế 

phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của ngƣời học theo Chuẩn đầu 
ra đối với các học phần giảng dạy tại 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 

 

QĐ 3391 Ban hành Hướng dẫn đo 
lường và đánh giá mức độ đạt Chuẩn 

đầu ra đối với các Học phần và Chương 

trình đào tạo của người học tại Trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

5.2 

Xây dựng quy định, 
hướng dẫn, thông báo cụ 

thể về đánh giá CĐR 

của CTĐT. 

Theo kế 

hoạch 
rà soát/cập 

nhật CTĐT 
của Trường 

Quý 

III/2024 

P. 
KT&ĐBCL

GD 

- Khoa MT 
- P. ĐT 

 

Quy định/ hướng dẫn 

thông báo cụ thể về đánh 

giá CĐR của CTĐT. 

QĐ 1136 Ban hành Quy định về chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 
định và ban hành chương trình đào tạo 

các trình độ tại Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội 

 

KH 1730 Tổ chức tập huấn Xây dựng 
chuẩn đầu ra và phát triển chương trình 

đào tạo 

 
QĐ 3391 Ban hành Hướng dẫn đo 

lường và đánh giá mức độ đạt Chuẩn 

đầu ra đối với các Học phần và Chương 
trình đào tạo của người học tại Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Thiết kế ĐCCT học 
phần đảm bảo hình thức 

thi, kiểm tra đánh giá 
phù hợp. 

Định kỳ 

hàng năm. 

Đang thực 

hiện 

Khoa MT 

 

- P. 
KT&ĐBCL

GD; 
- P. ĐT 

ĐCCT học phần được rà soát. Đang thực hiện 

5.3 

Định kỳ tổ chức thẩm 
định, phân tích kết quả 

thi. 

Định kỳ, sau 

thi HK: 
tháng 

06, tháng 12, 

Hằng năm. 

Quý 
II/2024 

P. 

KT&ĐBCL
GD 

- Khoa MT 

- P. ĐT 

 

Thông báo/Hướng dẫn triển khai 
thực hiện nhiệm vụ 

KH 1382 Báo cáo, phân tích kết quả học 

tập của người học học kỳ I năm học 
2023-2024 

Quý 

II/2024 

Khoa MT 

 

- P. ĐT; 

- P. 
KT&ĐBCL

GD 

 

Báo cáo phân tích Kết quả thi và 

các giải pháp cải tiến. 

Báo cáo phân tích kết quả học tập của 

người học trình độ thạc sĩ – chuyên 
ngành Khoa học môi trường, Quản lý 

tài nguyên và môi trường học kỳ I năm 

học 2023-2024 

Thực hiện đánh giá, 

phân tích đề thi thường 

xuyên 
 

Định kỳ, sau 

thi HK: 

tháng 

06, tháng 12, 

Hằng năm. 

Chưa thực 
hiện 

P. 

KT&ĐBCL
GD 

- Khoa MT 

- P. ĐT 

 

Thông báo/Hướng dẫn triển khai 
thực hiện nhiệm vụ. 

Chưa thực hiện 

Chưa thực 
hiện 

Khoa MT 
 

- P. ĐT; 

- P. 
KT&ĐBCL

GD 

 

Báo cáo đánh giá, phân tích Đề thi 
và các giải pháp cải tiến. 

Chưa thực hiện 

Thiết kế các hình thức 
đánh giá để đo lường 

CĐR của CTĐT. 

Theo kế 

hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 

của Trường. 

Quý 
III/2024 

P. 
KT&ĐBCL

GD 

P. ĐT 
Quy định về hình thức kiểm tra 
đánh giá theo CĐR. 

QĐ 3390 Ban hành Hướng dẫn thiết kế 

phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của người học theo Chuẩn đầu 
ra đối với các học phần giảng dạy tại 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Xây dựng ma trận đề thi, 

các Rubrics đánh giá 

phù hợp với từng loại 
hình học phần trong 

CTĐT. 

Chưa thực 
hiện 

Khoa MT 
 

- P. ĐT; 

- P. 

KT&ĐBCL
GD 

 

- Đề thi kết thúc học phần phù hợp 

với từng loại hình môn học;  
- ĐCCT học phần 

Chưa thực hiện 

5.4 

Cần có thông báo, 

hướng dẫn để tư vấn, hỗ 
trợ người học chậm tiến 

độ học tập hay không 

hoàn thành LVTN đúng 
hạn. 

Hằng kỳ Hằng kỳ P. ĐT 
- P. CTSV 

- Khoa MT 

Thông báo, hướng dẫn nhằm tư 
vấn, hỗ trợ người học chậm tiến độ 

học tập hay không hoàn thành 

LVTN đúng hạn.  

TB 21 Về điều chỉnh mẫu đơn xin bảo 

vệ luận văn/đề án thạc sĩ đợt 2 - năm 
2024 PL4 Mẫu đơn xin bảo vệ đề án 

 
TB 5571 Thông báo về việc tổ chức thi 

bổ sung cho sinh viên, học viên vắng thi 

có phép theo quy định 
 

QĐ 5368 - 08.11.2024_ Ban hành quy 

chế đào tạo tín năm 2024_Signed 

Công bố KQHT chính 

xác, thống nhất đến 
người học. 

Hằng kỳ  P. ĐT 

- Khoa MT; 

- P. 

KT&ĐBCL
GD 

 

Bảng KQHT theo kỳ học/khóa học.  

QĐ 502_Công nhận kết quả xét cảnh 
cáo học vụ, dừng học và buộc thôi học 

học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 cho học 

viên cao học khóa CH8A, CH8B 
 

QĐ 4335_Công nhận kết quả xét cảnh 
cáo học vụ, dừng học và buộc thôi học 

học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 cho học 

viên cao học khóa CH9A, CH9B 
 

QĐ 5368 - 08.11.2024_ Ban hành quy 

chế đào tạo tín năm 2024_Signed 

Đa dạng hóa các hình 

thức công khai kết quả  

kiểm tra đánh giá tới 

người học. 

Hằng kỳ 
Quý 

IV/2024 
Khoa MT 

- P. ĐT; 

- P. 

KT&ĐBCL
GD 

 

Các hình thức công khai kết quả 
kiểm tra đánh giá. 

QĐ 4663 Quy định thực hiện công khai 

thông tin 

 
QĐ 5159 Quy định về hoạt động khảo 

thí 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

5.5 

Xem xét rà soát, cập 

nhật Quy định đào tạo 
trình độ Thạc sĩ. 

Quý 

IV/2024 

Quý 

III/2024 
P. ĐT 

Các đơn vị 
thuộc 

và thực 
thuộc 

Trường. 

Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ. 

QĐ 2498 - 05.7.2024 - Ban hành Quy 

định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc 

sĩ tại Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội 

 
QĐ 1778 - 05.07.2024 - Điều chỉnh 

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ tại Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Tích hợp thêm quy trình 
giải quyết thắc mắc về 

kết quả học tập vào hệ 

thống 1 cửa phục vụ NH. 

Quý 

IV/2024 
 

Bộ phận 1 
cửa 

thuộc 

P.CTSV 

- TT. 

TV&CNTT; 
- P. ĐT; 

- P. 

KT&ĐBCL
GD 

Các Quy trình giải quyết thắc mắc 

về kết quả học tập. 

QĐ 2960 - 05.07.2024 - Ban hành Quy 

định liên thông Một cửa đối với Người 

học 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

6.1 

Rà soát, bổ sung chiến 

lược phát triển của từng 
ngành, lĩnh vực hàng 

năm  

Quý IV, 
Hằng năm 

 P.TCHC 
Các đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc trường 

Thông báo rà soát, bổ sung chiến 
lược phát triển của từng ngành, 

lĩnh vực hàng năm  

1. Thông báo số 5812/TB-TĐHHN: 

V/v Báo cáo kết quả thực hiện chiến 
lược phát triển Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội năm 

2024. 

Rà soát các chính sách, 

cơ chế tuyển dụng đãi 
ngộ của Nhà trường  

Rà soát ít 

nhất 01 

lần/02 năm  

 

P.TCHC 

Các đơn vị 

thuộc và trực 
thuộc trường 

Quyết định quy định tuyển dụng và 

tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí 

việc làm  

1. Công văn số 3611: V/v rà soát mức 

lương, hệ số lương, chức danh công 
việc của người tham gia BHXH. 

2. Quyết định số 5398/QĐ-TĐHHN: 

V/v ban hành Quy định về chế độ làm 
việc của giảng viên Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Quy II, 
Hằng năm  

 
Rà soát, điều chỉnh Quy chế chi 
tiêu nội bộ hàng năm  

Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 

V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 
chế 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

6.2 

Có cơ chế quản trị công 

việc GV, quy định về 

nhiệm vụ, phương thức 
quy đổi các hoạt song 

kết nối, PVCĐ cùng với 
các hoạt song ĐT, 

NCKH vào Quy chế chi 

tiêu nội bộ. 

Quý II, 

Hàng năm  

Quý II, 

Hàng năm 
P.TCHC 

- Ban rà soát 

Quy chế 
CTNB; 

- Các đơn vị 
trực thuộc 

Trường  

Rà soát, điều chỉnh Quy chế chi 

tiêu nội bộ hàng năm.  

 

Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 

V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 

chế 

6.3 

Rà soát các chính sách, 
cơ chế tuyển dụng, đãi 

ngộ của Nhà trường.  

Rà soát, ít 
nhất 01 

lần/02 năm  

 

 

P.TCHC 

- Ban rà soát 
Quy chế 

CTNB; 

- Các đơn vị 
trực thuộc 

Trường  

Quyết định quy định tuyển dụng và 
tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí 

việc làm  

Quyết định số 816/KH-TĐHHN, ngày 

05/3/2024 

Rà soát, điều chỉnh Quy 
chê chi tiêu nội bộ hàng 

năm.  

Quý  
II, Hằng 

năm  

Quý  
II, Hằng 

năm 

Rà soát, điều chỉnh Quy chê chi 
tiêu nội bộ hàng năm.  

Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 
V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 

chế 

6.4 

Rà soát, hoàn thiện đề án 

vị trí việc làm của đơn 

vị.  
 

Quý  

III/2024  

Quý  

III/2024  

P.TCHC 

- Các đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc 

Trường 

Quyết định Phê duyệt Đề án VTVL  
- Quyết định Phê duyệt bản mô tả 

công việc và khung năng lực của 
các vị trí việc làm.  

 

- Nghị quyết 18/NQ-TĐHHN, ngày 

26.4.24-NQ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 
- Nghị quyết 39/8.5.24-NQ Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Khoa Môi trường 

Rà soát các quy định về 
đánh giá, phân loại lao 

động để cải tiến chất 
lượng.  

 

Quý  

III/2024  

Quý  

III/2024  

Quy định Phân loại lao động, đánh 

giá xếp loại chất lượng và Thi đua 

khen thưởng đối với cán bộ, viên 
chức và người lao động.  

Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 

V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 
chế 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

6.5 

Rà soát Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng của Trường.  

 

Quý  

IV, Hằng 

năm  

Quý  

IV, Hằng 

năm  

P.TCHC  

 

Các đơn vị 
thuộc và 

thực thuộc 

Trường  
 

Thông báo rà soát Quy chế đào tạo, 
bồi dưỡng của Trường  

- Ban hành sửa đổi, bổ sung quy 
chế đào tạo bồi dưỡng.  

Chưa thực hiện 

 

Rà soát, hoàn thiện đề án 

vị trí việc làm của các 
đơn vị.  

 

Quý  
III/2024  

Quý  
III/2024  

P.TCHC  
 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường  

 

- Quyết định Phê duyệt Đề án 

VTVL  
- Quyết định Phê duyệt bản mô tả 

công việc và khung năng lực của 

các vị trí việc làm.  

- Nghị quyết 18/NQ-TĐHHN, ngày 
26.4.24-NQ Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 

- Nghị quyết 39/8.5.24-NQ Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Khoa Môi trường 

Rà soát nhu cầu đào tạo 
theo theo vị trí việc làm  

Quý  

III/2024  

Quý  

III/2024  

P.TCHC  
 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường  

 

Quy định Phân loại lao động, đánh 

giá xếp loại chất lượng và Thi đua 

khen thưởng đối với cán bộ, viên 
chức và người lao động.  

Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 

V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 
chế 

Quý  

IV, Hằng 

năm  

Quý  

IV, Hằng 

năm  

Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng hàng 

năm  

Thông báo 5920/TB-TĐHHN ngày 
06/12/24-TB Đăng ký nhu cầu Đào tạo, 

bồi dưỡng của viên chức, người lao 

động năm 2025 

6.6. 

Rà soát các quy định về 

đánh giá, phân loại lao 
động để cải tiến chất 

lượng.  

 

Quý  
III/2024  

Quý  
III/2024  

P.TCHC  
 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường  

Quy định Phân loại lao động, Đánh 

giá xếp loại chất lượng và Thi đua 
khen thưởng đối với cán bộ, viên 

chức và người lao động.  

Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 
V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 

chế 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Quý  
II/2024 

Quý  
II/2024 

P.TCHC  
 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường  

Thông báo áp dụng hệ thống quản 
lý công việc KPIs.  

1. Quyết định số 2099/QĐ-TĐHHN: 

V/v phê duyệt và đưa vào triển khai áp 

dụng Phần mềm quản lý công việc của 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 
2. Thông báo số 2334/TB-TĐHHN: 

V/v rà soát danh mục công việc trên 

phần mềm quản lý công việc. 
3. Thông báo số 2491/TB-TĐHHN: 

V/v Triển khai quy trình giải quyết nghỉ 

cho viên chức và người lao động trên 
Phần mềm Quản lý công việc. 

4. Thông báo số 5291/TB-TĐHHN: 

V/v xây dựng định mức công việc và 
triển khai thực hiện kê khai công việc 

trên Phần mềm Quản lý công việc. 

Rà soát, ban hành quy 
định về phục vụ cộng 

đồng.  

 

Quý  

IV, Hằng 

năm  

Quý  

IV, Hằng 

năm  

P.TCHC  

 

Các đơn vị 
thuộc và 

thực thuộc 

Trường  

- Rà soát quy định về PVCĐ.  

- Kế hoạch PVCĐ hàng năm.  

- Báo cáo kết quả PVCĐ.  

1. Báo cáo số 62/BC-TCHC: Kết quả  
hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

năm học 2024 

2. Phụ lục: Danh mục nội dung hoạt 
song kết nối và phục vụ cộng đồng 

3. Kế hoạch số 1317/KH-TĐHHN: V/v 

Triển khai các hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng năm 2024  

4. Quyết định số 1063/QĐ-TĐHHN: 

V/v: Ban hành Quy định về hoạt động 
kết nối và phục vụ cộng đồng tại 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội. 

5. Quy định: Hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng tại trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội. 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

6. Thông báo số 5197/TB-TĐHHN: 

V/v Tổng hợp hoạt động tham gia kết 

nối và phục vụ công đồng năm 2024.  

6.7 

- Căn cứ vào nhu cầu, 

tiềm lực và chiến lược 
KHCN của Trường để 

xây dựng, phát triển 

nhóm nghiên cứu mạnh. 
Cấp kinh phí trong hoạt 

động của nhóm;  
- Khen thưởng đối với 

đơn vị đào tạo của 

Trường có số lượng 
công bố khoa học tính 

bình quân trên một 

giảng viên toàn thời gian 
không thấp hơn 0,3 

bài/năm.  

Quý  
IV, Hằng 

năm  

Quý  
IV, Hằng 

năm 

P.KHCN&H
TQT  

 

- P.TCHC;  
- P.KHTC;  

- Khoa MT.  

- Quy chế chi tiêu nội bộ  
- Quy chế khen thưởng.  

- Quyết định 9388/QĐ-TĐHHN, ngày 
27/12/2024 về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Trường ĐH TN&MT 

HN 
- Quyết định 6386/QĐ-TĐHHN, ngày 

27.12.24 về việc Quy định về chế độ 

làm việc của giảng viên tại Trường Đại 
học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Hình thành các doanh 
nghiệp trong Trường 

nhằm đẩy mạnh hoạt 

động chuyển giao và 
thương mai hóa các sản 

phẩm khoa học.  

Giai đoạn  

2026-2028  

Giai đoạn  

2026-2028 

P.KHCN&H

TQT  
 

- P.TCHC; 
- Viện 

NCTN&BĐ
KH; 

- Khoa MT. 

Quyết định thành lập doanh 

nghiệp.  
 

Chưa thực hiện  

Phổ biến rộng rãi mục 
tiêu trong chiến lược 

KH&CN nhằm đảm bảo 

mục tiêu 100% sản 

Quý  

II/2024  

Quý  

II/2024 

P.KHCN&H
TQT  

 

- P.TCHC;  
- P.ĐT;  

- Khoa MT.  

Website Trường và Website Phòng 
KHCN.  

 

1. Link: https://hunre.edu.vn 
2. Link: https://khcn.hunre.edu.vn 

 

https://hunre.edu.vn/
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

phẩm NCKH được 

chuyển giao và được 

ứng dụng trực tiếp vào 
giảng dạy.  

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

7.1 

Rà soát, hoàn thiện Đề 
án vị trí việc làm của 

đơn vị.  

 

Quý  

III/2024 

Quý  

III/2024 

P.TCHC  

 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường  

 

- Quyết định Phê duyệt Đề án 

VTVL;  
- Quyết định Phê duyệt bản mô tả 

công việc và khung năng lực của 

các vị trí việc làm.  

- Nghị quyết 18/NQ-TĐHHN, ngày 
26.4.24-NQ Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

- Nghị quyết 39/8.5.24-NQ Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Khoa Môi trường  

Rà soát hiện trạng, nhu 
cầu sử dụng nhân sự của 

các đơn vị để có đánh 

giá và kế hoạch sử dụng 
nhân sự phù hợp cho 

năm tiếp theo.  

Quý  
I, Hằng năm   

Quý  

I, Hằng 
năm   

P.TCHC  

 

Các đơn vị 

thuộc và 

thực thuộc 
Trường  

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, 
sủ dụng nhân sự hàng năm.  

Quyết định số 816/KH-TĐHHN, ngày 

05/3/2024 

Quý  

IV, Hằng 
năm  

Quý  

IV, Hằng 
năm  

- Báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch tuyển dụng, sử dụng viên 
chức, người lao động trong Nhà 

trường.  

Báo cáo công tác TCHC 

năm 2024, báo cáo số 

59/BC – TCHC, ngày 

2/12/2024 

Thực hiện khảo sát, thu 

thập số lệu về các chỉ số 
về nhu cầu nhân lực, về 

đào tạo bồi dưỡng của 

các đơn vị.  

Quý  
I, Hằng năm  

Quý  
I, Hằng 

năm  

P.TCHC  
 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường  

Thông báo đăng ký về nhu cầu 

nhân sự của đơn vị, làm cơ sở dữ 
liệu xây dựng kế hoạch phát triển 

nhân sự hàng năm của Nhà trường.  

1. Thông báo số 337/TĐHHN: V/v 
đăng ký cán bộ tham dự các khóa bồi 

dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ 

và tương đương; công chức ngạch 
chuyên viên cao cấp và tương đương 

năm 2024. 

2. Công văn số 59/HCQG-QLBD: V/v: 
chiêu sinh các khoá bồi dưỡng đối với 

lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

huyện và tương đương; công chức 

ngạch chuyên viên cao cấp và tương 

đương năm 2024. 
3. Công văn số 335/TĐHHN: V/v: đăng 

ký cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kỹ 
năng xử phạt vi phạm hành chính và các 

lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý 
vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa 

khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho 

cán bộ, viên chức và người lao động. 
4. Thông báo số 35/TB-HVTP: V/v 

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng 

xử phạt vi phạm hành chính và các Lớp 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý vi 
phạm hành chính nhằm phòng ngừa 

khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho 

cán bộ, công chức. 
5. Công văn số 120/TĐHHN: V/v: đăng 

ký cán bộ tham dự các khóa bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính và tương 
đương, chuyên viên và tương đương 

năm 2024. 

Quý  

II, Hằng 
năm  

Quý  

II, Hằng 
năm  

Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu 

nội bộ hàng  
năm;  

- Quy chế đánh gia, thi đua khen 
thưởng có nội dung thu hút, phát 

triển đội ngũ nhân sự của Nhà 

Trường.  

 Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 

V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 
chế 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Quý  

IV, Hằng 

năm  

Quý  

IV, Hằng 

năm  

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt 
động quản lý của Nhà trường trong 

đó có nội dung về mức độ đáp ứng 
của đội ngũ nhân viên tại các vị trí.   

Báo cáo kết quả khảo sát 

các bên liên quan về hoạt 
động quản lý của Nhà 

trường năm 2023, báo cáo 

số: 69/BC-TCHC, ngày 

28/12/2023 

7.2 

Thực hiện khảo sát, thu 

thập số lệu về các chỉ số 

về nhu cầu nhân lực, về 
đào tạo bồi dưỡng của 

các đơn vị.  

Quý  

I, Hằng năm  

Quý  

I, Hằng 
năm 

P.TCHC  

Các đơn vị 

thuộc và 

thực thuộc 
Trường  

Thông báo đăng ký về nhu cầu 

nhân sự của đơn vị, làm cơ sở dữ 

liệu xây dựng kế hoạch phát triển 
nhân sự hàng năm của Nhà trường.  

1. Thông báo số 337/TĐHHN: V/v 
đăng ký cán bộ tham dự các khóa bồi 

dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ 

và tương đương; công chức ngạch 
chuyên viên cao cấp và tương đương 

năm 2024  
2. Công văn số 59/HCQG-QLBD: V/v: 

chiêu sinh các khoá bồi dưỡng đối với 

lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp 
huyện và tương đương; công chức 

ngạch chuyên viên cao cấp và tương 

đương năm 2024  
3. Công văn số 335/TĐHHN: V/v đăng 

ký cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kỹ 

năng xử phạt vi phạm hành chính và các 
lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý 
vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa 

khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho 

cán bộ, viên chức và người lao song. 
 4. Thông báo số 35/TB-HVTP: V/v 

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng 

xử phạt vi phạm hành chính và các Lớp 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý vi 
phạm hành chính nhằm phòng ngừa 

khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho 

cán bộ, công chức.  
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

5. Công văn số 120/TĐHHN: V/v: đăng 

ký cán bộ tham dự các khóa bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính và tương 
đương, chuyên viên và tương đương 

năm 2024. 

Quý  
IV, Hằng 

năm  

Quý  
IV, Hằng 

năm  

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt 

động quản lý của Nhà trường trong 
đó có nội dung về mức độ đáp ứng 

của đội ngũ nhân viên tại các vị trí.   

Báo cáo kết quả khảo sát 

các bên liên quan về hoạt 

động quản lý của Nhà 

trường năm 2023, báo cáo 

số: 69/BC-TCHC, ngày 

28/12/2023 

Rà soát, điều chỉnh Quy 
chê chi tiêu nội bộ hàng 

năm.  

Quý  
II, Hằng 

năm  

Quý  
II, Hằng 

năm  

P.TCHC  

Các đơn vị 

thuộc và 

thực thuộc 
Trường  

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
hàng năm.  

Quyết định 9388/QĐ-TĐHHN, ngày 

27/12/2024 về việc ban hành Quy chế 
chi tiêu nội bộ của Trường ĐH TN&MT 

HN 

Rà soát, hoàn thiện đề án 

vị trí việc làm của đơn 
vị.  

Quý  
III/2024  

Quý  
III/2024  

- Quyết định Phê duyệt Đề án 

VTVL.  

- Quyết định Phê duyệt bản mô tả 
công việc và khung năng lực của 

các vị trí việc làm.  

- Nghị quyết 18/NQ-TĐHHN, ngày 

26.4.24-NQ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 

- Nghị quyết 39/8.5.24-NQ Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Khoa Môi trường 

Rà soát các chính sách, 

cơ chế tuyển dụng, đãi  

ngộ của Nhà trường.  

Quý  

III/2024  

Quý  

III/2024  

Quyết định quy định tuyển dụng và 

tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí 

việc làm.  

Quyết định số 816/KH-TĐHHN, ngày 

05/3/2024 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

7.3 

Rà soát các quy định về 
đánh giá, phân loại lao 

động để cải tiến chất 
lượng.  

Quý  

III/2024  

Quý  

III/2024  
P.TCHC  

Các đơn vị 
thuộc và 

thực thuộc 
Trường.  

Quy định Phân loại lao động, Đánh 
giá xếp loại chất lượng và Thi đua 

khen thưởng đối với cán bộ, viên 
chức và người lao động.  

Công văn 5172/TĐHHN, 31/10/2024 

V/v Lấy kiến dự thảo các quy định, quy 

chế 

7.4 

Rà soát nhu cầu đào tạo 
theo theo vị trí việc làm  

Quý  
IV, Hằng 

năm  

Quý  
IV, Hằng 

năm 

P.TCHC 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường. 

Báo cáo kết quả khảo sát về Nhu 
cầu đào tạo, bồi dưỡng.  

1. Quyết định số 1062/QĐ-TĐHHN: 

V/v Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi 
dưỡng viên chức và người lao động năm 

2024 của Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội. 

Rà soát nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng, xây dựng kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng 
hàng năm. 

Thường 
xuyên  

Thường 
xuyên  

P.TCHC 

Các đơn vị 

thuộc và 

thực thuộc 
Trường. 

Các quyết định cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng theo nhu cầu tại các chương 
trình của các tổ chức/đơn vị/cơ 

quan quản lý.  

1. Quyết định số 1062/QĐ-TĐHHN: 

V/v Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi 
dưỡng viên chức và người lao động năm 

2024 của Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội. 
2. Quyết định số 2345/QĐ-TĐHHN: 

V/v cử cán bộ tham gia chương trình 
đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản lý, vận 

hành, khai thác Cơ sở dữ liệu nền địa lý 

Quốc gia. 

Quý  

I, Hằng năm  

Quý  

I, Hằng 

năm  

Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng hàng 

năm.  

1. Quyết định số 1062/QĐ-TĐHHN: 
V/v Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức và người lao động năm 

2024 của Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội.  

2. Thông báo số 5920/TB-TĐHHN: 

V/v báo cáo kết quả thực hiện đăng ký 
học tập nâng cao trình độ năm 2024 và 

đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng của 
viên chức, người lao động năm 2025. 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Quý  

IV, Hằng 
năm  

Quý  

IV, Hằng 
năm  

- Thông báo rà soát quy chế Đào 

tạo, bồi dưỡng của Trường;  

- Ban hành sửa đổi, bổ sung quy 
chế đào tạo bồi dưỡng tại Trường 

(nếu có)  

Chưa thực hiện 

Rà soát, điều chỉnh quy 
chê chi tiêu nội bộ hàng 

năm.  

Quý  
II, Hằng 

năm  

Quý  
II, Hằng 

năm  

P.TCHC 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường. 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
hàng năm  

Quyết định 9388/QĐ-TĐHHN ngày 

27/12/24 về việc ban hành Quy chế chi 
tiêu nội bộ của Trường ĐH TN&MT 

HN 

Thực hiện khảo sát hiệu 
quả của công tác đào tạo 

bồi dưỡng hàng năm.  

Quý  
IV, Hằng 

năm  

Quý  
IV, Hằng 

năm  

- Thông báo khảo sát; xây dựng;  

- Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt 
động quản lý của Nhà trường trong 

đó có nội dung về mức độ đáp ứng 

của đội ngũ nhân viên tại các vị trí.   

- Thông báo 5920/06/12/24 về việc 

Đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng 
của viên chức, người lao động năm 

2025 

- Báo cáo kết quả khảo sát 
các bên liên quan về hoạt 

động quản lý của Nhà 

trường năm 2023, báo cáo 

số: 69/BC-TCHC, ngày 

28/12/2023 

Rà soát các chính sách, 
cơ chế tuyển dụng, đãi 

ngộ của Nhà trường.  

Quý  
III/2024  

Quý  
III/2024  

Quyết định quy định tuyển dụng và 
tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí 

việc làm.  

Quyết định số 816/KH-TĐHHN, ngày 

05/3/2024 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

7.5 

Đưa phần mềm đánh giá 

mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ theo kết quả 
đầu ra (KPIs) vào hoạt 

động.  

Quý  
II/2024  

Quý  
II/2024  

P.TCHC  
 

Các đơn vị 

thuộc và 
thực thuộc 

Trường.  

Các văn bản triển khai vận hành 
phần mềm KPIs.  

1. Quyết định số 2099/QĐ-TĐHHN: 

V/v Phê duyệt và đưa vào triển khai áp 

dụng Phần mềm quản lý công việc của 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 
2. Thông báo số 2334/TB-TĐHHN: 

V/v rà soát danh mục công việc trên 

phần mềm quản lý công việc. 
3. Thông báo số 2491/TB-TĐHHN: 

V/v Triển khai quy trình giải quyết nghỉ 

cho viên chức và người lao động trên 
Phần mềm Quản lý công việc.   

4. Thông báo số 5291/TB-TĐHHN: 

V/v xây dựng định mức công việc và 
triển khai thực hiện kê khai công việc 

trên Phần mềm Quản lý công việc.  

Rà soát quy chế tổ chức 
hoạt động; Quy chế chi 

tiêu nội bộ để thúc đẩy 

và tăng hiệu quả hoạt 
động  

Quý  

I/2025  

Quý  

I/2025  
P.CTSV  

Các đơn vị 
thuộc và 

thực thuộc 

Trường.  

Các quy định/quy chế được cập 

nhật.  

Quyết định 9388/QĐ-TĐHHN ngày 
27/12/24 về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ của Trường ĐH TN&MT 

HN 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

8.1 

Đưa nội dung lấy ý kiến 

phản hồi của các bên 

liên quan về chính sách 
tuyển sinh  

Định kỳ,  

Hằng năm  

Định kỳ,  

Hằng năm  
P.ĐT  

Khoa MT 

 

Kế hoạch/ thông báo và kết quả lấy 

ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan về chính sách tuyển sinh.  

1. Báo cáo số 03/BC-ĐT: V/v Báo cáo 

kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

cán bộ tham gia công tác tuyển sinh-
nhập học năm 2023.      

2. Báo cáo số 57/BC-ĐT: V/v Báo cáo 

kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 
cán bộ tham gia công tác tuyển sinh-

nhập học năm 2024. 
3. Thông báo số 4435/TB-TĐHHN: 

V/v lấy ý kiến phản hồi từ Cán bộ tham 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

gia công tác tuyển sinh - nhập học năm 

2024. 

Đưa nội dung khảo sát 

về nhu cầu nguồn nhân 

lực, phân tích và dự báo 
để xây dựng chính sách 

tuyển sinh phù hợp theo 
đặc thù của ngành vào 

các đợt khảo sát.  

Quý  
IV, Hằng 

năm  

Quý  
IV, Hằng 

năm  

P.ĐT  

 

Khoa MT 

 

- Kế hoạch khảo sát nhu cầu nguồn 

nhân lực;  
- Báo cáo khảo sát, phân tích và dự 

báo nhu cầu nguồn nhân lực theo 
đặc thù của ngành.  

1. Thông báo số 1637/TB-TĐHHN: 

V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về 
chất lượng giảng dạy và học tập học kỳ 

1 năm học 2023-2024.  

2. Thông báo số 3493/TB-TĐHHN: 
V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học 

cuối khóa và người đang học 
học kỳ 2, năm học 2023-2024. 

3. Báo cáo số 56/BC-ĐT: V/v Báo cáo 

kết quả lấy ý kiến phản hồi của người 
học năm học 2023 – 2024. 

Rà soát, điều chỉnh 

CTĐT theo hướng đáp 
ứng yêu cầu của thị 

trường lao động.  

Theo kế 

hoạch rà 

soát/cập 
nhật CTĐT 

của Trường.  

Theo kế 

hoạch rà 

soát/cập 
nhật CTĐT 

của Trường 

Khoa MT  
 

P.ĐT  
 

Quyết định ban hành CTĐT sau rà 
soát.  

Đang thực hiện 

Tăng cường công tác tư 

vấn, hướng nghiệp trong 
tuyển sinh.  

Định kỳ,  

Hằng năm  
 

Ban 

TT&TVTS  
 

- Khoa MT;  

- P.ĐT; 
- P.CTSV.  

Các thông báo/kế hoạch tư vấn 

hướng nghiệp trong tuyển sinh.  

1. Kế hoạch số 789/KH-TĐHHN: V/v 

tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp 
và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 

2024. 

2. Kế hoạch số 3086/KH-TĐHHN: V/v 
tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp 

và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 
2024  
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

8.2 

Tổ chức các Hội nghị về 

công tác tuyển sinh, 

trong đó có phân tích về 
mối quan hệ giữa 

phương thức, tiêu chí 
tuyển sinh và kết quả 

học tập đầu ra của người 

học đối với từng ngành.  

Định kỳ,  

Hằng năm  
 

P.ĐT  

 

Khoa MT 

 

Kế hoạch tổ chức hội nghị trong đó 

có công tác tuyển sinh.  

1. Kế hoạch số 789/KH-TĐHHN: V/v 

tuyển sinh năm 2024 

Kế hoạch lấy ý kiến 

phản hồi của các bên 
liên quan về chính sách 

tuyển sinh.  

Định kỳ,  
Hằng năm  

 
P.ĐT  

 
Khoa MT 

 

Kế hoạch/thông báo và kết quả lấy 

ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan về chính sách tuyển sinh.  

      
1. Báo cáo số 03/BC-ĐT: V/v Báo cáo 

kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

cán bộ tham gia công tác tuyển sinh-
nhập học năm 2023.      

2. Báo cáo số 57/BC-ĐT: V/v Báo cáo 

kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 
cán bộ tham gia công tác tuyển sinh-

nhập học năm 2024. 
3. Thông báo số 4435/TB-TĐHHN: 

V/v lấy ý kiến phản hồi từ Cán bộ tham 

gia công tác tuyển sinh - nhập học năm 
2024. 

8.3 

Mở các học kỳ bổ sung 
theo tiến độ nhanh nhằm 

rút ngắn thời gian đào 

tạo.  
 

Định kỳ theo 

năm học/kỳ 

học   

 
P.ĐT  

 

Khoa MT 

 

Các Thông báo/Kế hoạch mở các 

lớp.  

  1. Thông báo số 6078/TB-TĐHHN: 

Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ II năm 
học 2024-2025. 

  2. Thông báo số 2072/TB-TĐHHN: 
Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ II năm 

học 2023-2024. 

Phân tích cơ sở dữ liệu 

(tỉ lệ thôi học) qua các 

năm để có giải pháp hỗ 
trợ NH cải tiến liên tục 

kết quả học tập và rèn 
luyện.  

Định kỳ theo 
năm học  

 

 P.CTSV  Khoa MT 
Thông báo/Báo cáo Kết quả tỷ lệ 
học viên thôi học  

 

1. Quyết định số 502/QĐ-TĐHHN: V/v 

Công nhận kết quả xét cảnh cáo học vụ, 
dừng học và buộc thôi học học kỳ 1 năm 

học 2023 - 2024 cho học viên cao học 

khóa CH8A, CH8B. 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Phân tích cơ sở dữ liệu 

(tỉ lệ chậm tiến độ, tỉ lệ 

thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp, 
tỉ lệ tốt nghiệp quá hạn) 

qua các năm để có giải 
pháp hỗ trợ SV cải tiến 

liên tục kết quả học tập 

và rèn luyện.  

Định kỳ theo 

năm học  
 P.ĐT  Khoa MT 

Thông báo/Báo cáo Kết quả tỷ lệ 

sinh viên thôi học.  

1. Quyết định số 502/QĐ-TĐHHN: V/v 
Công nhận kết quả xét cảnh cáo học vụ, 

dừng học và buộc thôi học học kỳ 1 năm 

học 2023 - 2024 cho học viên cao học 
khóa CH8A, CH8B. 

8.4 

Khảo sát về sự thăng 
tiến, các thay đổi trong 

công việc, sự nghiệp của 

HV cao học sau khi tốt 
nghiệp,  

Hằng năm   
P.CTSV  

 
Khoa MT 

Kế hoạch khảo sát CHV/ biểu mẫu 
bổ sung các câu hỏi về sự thăng 

tiến trong công việc và sự nghiệp 

sau khi tốt nghiệp.  

1. Kế hoạch số 5698/KH-TĐHHN: V/v 
Khảo sát tình hình việc làm của cựu học 

viên CH7 sau 01 năm tốt nghiệp và lấy 

ý kiến nhà sử dụng lao động về chất 
lượng đào tạo. 

2. Kế hoạch số 5678/KH-TĐHHN: V/v 

khảo sát tình hình việc làm của cựu học 
viên CH5 sau 3 năm tốt nghiệp và lấy ý 

kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng 
đào tạo. 

Kết quả khảo sát sự hài 

lòng của NH về các hoạt 

động tư vấn, hỗ trợ, 
…nên được tách ra theo 

các khoa/ngành để phân 

tích, đánh giá chính xác 
và các khoa có các biện 

pháp hỗ trợ NH kịp thời, 
phù hợp.  

Hằng năm   P.CTSV  Khoa MT 

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của người học về các hoạt 

động hỗ trợ.  

1. Báo cáo số 26/BC-QTTB: Kết quả  
đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật 

chất, cải thiện môi trường đảm bảo sức 
khỏe, sự an toàn cho ngƣời học, cán bộ, 

giảng viên và người lao động trong 

trường. 
2. Báo cáo số 3021/BC-TĐHHN: Kết 

quả lấy ý kiến phản hồi về chất lượng 

hoạt động tư vấn và các điều kiện hỗ trợ 
người học học kỳ I năm học 2023-2024. 

3. Báo cáo số 4333/BC-TĐHHN: Kết 
quả lấy ý kiến phản hồi về chất lượng 

hoạt động tư vấn và các điều kiện hỗ trợ 

người học học kỳ II năm học 2023-
2024. 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

8.5 

Quy hoạch và trồng bổ 

sung cây xanh, chỉnh 

trang trong khuôn viên 
của Trường  

Giai đoạn  

2025-2026  

Giai đoạn  

2025-2026 
P.QTTB  P.KHTC  

Hợp đồng/Quyết định mua cây 

xanh, chỉnh trang khuôn viên 
Trường.  

Đang thực hiện  

Tăng cường trang thiết 

bị và phần mềm quản lý 

cho Trạm y tế.  

Giai đoạn  

2025-2026  

Giai đoạn  

2025-2026 

Trạm Y tế 

thuộc 

P.CTSV  

P.KHTC  
Hợp đồng/Quyết định/Phần mềm 

quản lý, mua trang thiết bị y tế.  
Chưa thực hiện   

Xem xét thành lập bộ 
phận thực hiện việc tư 

vấn tâm lý, chăm sóc sức 
khỏe tinh thần cho người 

học. 

Giai đoạn  
2025-2026 

 
 

  

Giai đoạn  

2025-2026 

Trạm Y tế 

thuộc  
P.CTSV  

P.KHTC 

Quyết định thành lập bộ 

phận/trung tâm tư vấn tâm lý, chăm 

sóc sức khỏe tinh thần cho người 
học.  

Chưa thực hiện 

Tiếp tục nâng cấp các 

khu ký túc xá và tìm 
kiếm nguồn kinh phí để 

xây dựng ký túc xá mới 

Giai đoạn  
2026-2028   

Giai đoạn  
2026-2028   

TT.DVTH  P.KHTC  
Các Hợp đồng/Quyết định nâng 
cấp, sửa chữa KTX.  

Chưa thực hiện 

Tách kết quả khảo sát sự 
hài lòng của người học 

về môi trường tâm lý, xã 
hội và cảnh quan trong 

CSGD…theo các 

khoa/ngành để phân 
tích, đánh giá chính xác.  

Hằng năm   P.CTSV  Khoa MT  
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 
lòng của người học về các hoạt 

động hỗ trợ.  

1. Báo cáo số 26/BC-QTTB: Kết quả  

đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật 
chất, cải thiện môi trường đảm bảo sức 

khỏe, sự an toàn cho ngƣời học, cán bộ, 

giảng viên và người lao động trong 
trường. 

2. Báo cáo số 4333/BC-TĐHHN: Kết 
quả lấy ý kiến phản hồi về chất lượng 

hoạt động tư vấn và các điều kiện hỗ trợ 

người học học kỳ II năm học 2023-
2024. 

3. Báo cáo số 3021/BC-TĐHHN: Kết 

quả lấy ý kiến phản hồi về chất lượng 
hoạt động tư vấn và các điều kiện hỗ trợ 

người học học kỳ I năm học 2023-2024. 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

9.1 

Sắp sếp lịch thực hành 
của các khoa có nhu cầu 

thực hành với các khoa 

có thiết bị thực hành đáp 
ứng nhu cầu của khoa có 

sinh viên đến thực  hành.  

Hằng năm  P. ĐT 

Các khoa/bộ 

môn có 

phòng 

thực hành 

Thời khóa biểu tận dụng quỹ 

phòng thực hành giữa các CTĐT. 

Thời khóa biểu bổ sung cao học khóa 

CH9A, HK2(2023-2024) thực tế 

 
Thời khóa biểu, lịch thi thạc sĩ khóa 

CH9, học kỳ 1 năm 2024-2025 
 

TKB, lịch thi HK 2 năm học 2024-

2025-Các lớp CH khóa CH9B, CH10A, 
CH10B (Từ 16.12.2024)- thực tế 

Liên kết với các đơn vị 

trong và ngoài Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

có phòng thực hành 
phòng thí nghiệm phù 

hợp với CTĐT, cử NH 

đi thực tập, thực hành. 

Hằng năm  Khoa MT P. ĐT 

Các quyết định cử NH đi thực tập 

sản xuất, thực tập đồ án môn   thực 
tập tốt nghiệp … 

QĐ 74 Về việc cử học viên lớp: 

CH8A.MT, CH8B.MT, CH8A.QM, 

CH8B.QM đi thực tập học phần “Thực 
tập 1: Thực tập ngoại khóa” 

 

QĐ 538 Về việc cử học viên lớp: 
CH8A.MT, CH8B.MT đi thực tập học 

phần “Thực tập 2: Đánh giá chất lượng 
môi trường và kiểm soát phát thải” 

 

QĐ 887 Về việc cử học viên lớp: 
CH8A.MT, CH8B.MT đi thực tập học 

phần “Thực tập 3: Ứng dụng mô hình 

hóa và GIS trong quản lý tài nguyên và 
môi trường” 

Mua sắm trang thiết bị 

thực hành cho khoa Môi 
trường (như: kính hiển 

vi hồng ngoại). 

Quý 

IV/2024 
Quý 

III/2024 
P. QTTB 

 
- Khoa MT; 
- P. KHTC 

Quyết định phê duyệt dự toán kinh 

phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp thiết bị/dụng cụ phòng thí 

nghiệm 

QĐ 3229 Phê duyệt dự toán kinh phí và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp 

dụng cụ thí nghiệm phục vụ các học 
phần thực hành, thực tập, NCKH và đồ 

án, luận văn tốt nghiệp học kỳ I năm học 
2024-2025” 

 

QĐ 3385 Phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu thực hiện gói thầu " Cung cấp 

dụng cụ thí nghiệm phục vụ các học 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

phần thực hành, thực tập, nghiên cứu 

khoa học và đồ án, luận văn tốt nghiệp 

học kỳ I năm học 2024-2025 

Bảo trì sửa chữa các 
thiết bị trong một số đơn 

vị có phòng thực hành 
thí nghiệm. 

Hằng năm 
Quý 

II/2024 
P. QTTB 

- Khoa MT; 

- P. KHTC 

Kế hoạch bảo trì, sửa chữa, nâng 
cấp trang thiết bị phòng thí 

nghiệm/ 
phòng thực hành. 

TB 1401 Lấy ý kiến phản hồi của giảng 
viên, người học đối với khả năng đáp 

ứng của phòng thí nghiệm, thực hành - 

thực tập 
 

2622 Phối hợp khảo sát mặt bằng chuẩn 
bị cho công tác lắp đặt thiết bị tại phòng 

thí nghiệm môi trường, cơ sở 1 

 
TB 5756 Thông báo về kết quả lấy ý 

kiến phản hồi của giảng viên, người học 

về khả năng đáp ứng của phòng thí 
nghiệm, thực hành và đề xuất các giải 

pháp cải tiến học kỳ I năm học 2023-
2024 

Mua sắm trang thiết bị 
các phòng thực hành. 

Giai đoạn 
2026 -2028 

Đang thực 
hiện 

P. QTTB 
- Khoa MT; 
- P. KHTC 

Hợp đồng mua sắm trang thiết bị 
(nếu có).sắp trang 

 Đang thực hiện 

9.2 

Xây dựng phần mềm thư 

viện số. 

Quý 

IV/2024 

Quý 

II/2024 

TT. 

TV&CNTT 
P. KHTC 

Phần mềm quản trị và khai thác dữ 

liệu số riêng, có thể kết nối với thư 
viện điện tử các đơn vị đào tạo. 

KH 2070 Rà soát nâng cấp hệ thống 

Thư viện số 

Có chính sách đầu tư 

kinh phí, chuyển đổi 

khối lượng để khuyến 
khích GV biên soạn bài 

giảng E-learning 

Quý 

II, Hằng 
năm 

Quý 

II/2023 
P. ĐT 

- Khoa MT; 

- P. KHTC 

Quy chế chi tiêu nội bộ. 

 

QĐ 9388-27.12.24-QĐ ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH 
TN&MT HN 2024 

Bổ sung tài liệu phục vụ 

CTĐT (tài liệu giấy và 
CSDL số phục vụ đào 

tạo và NCKH của 

ngành). 

Hằng năm Hằng năm 
TT. 

TV&CNTT 

- Khoa MT; 

- P. KHTC 

Danh mục tài liệu đưa vào 

lưu thông phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu. 

Danh mục tài liệu KHMT 2024 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

9.3 

Liên kết với các đơn vị 
trong và ngoài Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

có phòng thực hành 
phòng thí nghiệm phù 

hợp với CTĐT, cử NH 

đi thực tập, thực hành. 

Hằng năm  Khoa MT P. ĐT 

Các quyết định cử NH đi thực tập 

sản xuất, thực tập đồ án môn học, 
thực tập tốt nghiệp … 

QĐ 74 Về việc cử học viên lớp: 

CH8A.MT, CH8B.MT, CH8A.QM, 

CH8B.QM đi thực tập học phần “Thực 
tập 1: Thực tập ngoại khóa” 

 
QĐ 538 Về việc cử học viên lớp: 

CH8A.MT, CH8B.MT đi thực tập học 

phần “Thực tập 2: Đánh giá chất lượng 
môi trường và kiểm soát phát thải” 

 

QĐ 887 Về việc cử học viên lớp: 
CH8A.MT, CH8B.MT đi thực tập học 

phần “Thực tập 3: Ứng dụng mô hình 

hóa và GIS trong quản lý tài nguyên và 
môi trường” 

Bảo dưỡng, mua sắm 

trang thiết bị các phòng 

thực hành. 

Hằng năm  P. QTTB 
- Khoa MT; 

- P. KHTC 

- Kế hoạch bảo trì, sửa chữa, nâng 
cấp trang thiết bị phòng thí 

nghiệm/ 

phòng thực hành; 
- Hợp đồng mua sắp trang 

thiết bị (nếu có). 

TB 1401 V/v lấy ý kiến phản hồi của 

giảng viên, người học đối với khả năng 
đáp ứng của phòng thí nghiệm, thực 

hành - thực tập 

 
2622 Phối hợp khảo sát mặt bằng chuẩn 

bị cho công tác lắp đặt thiết bị tại phòng 

thí nghiệm môi trường, cơ sở 1 
 

TB 5756 Thông báo về kết quả lấy ý 

kiến phản hồi của giảng viên, người học 
về khả năng đáp ứng của phòng thí 

nghiệm, thực hành và đề xuất các giải 
pháp cải tiến học kỳ I năm học 2023-

2024 

 
 

QĐ 3229 Về việc Phê duyệt dự toán 

kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 



26 
 

Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

“Cung cấp dụng cụ thí nghiệm phục vụ 

các học phần thực hành, thực tập, 

NCKH và đồ án, luận văn tốt nghiệp 
học kỳ I năm học 2024-2025” 

 
QĐ 3385 Phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu " Cung cấp 

dụng cụ thí nghiệm phục vụ các học 
phần thực hành, thực tập, nghiên cứu 

khoa học và đồ án, luận văn tốt nghiệp 

học kỳ I năm học 2024-2025 

9.4 

Ban hành và triển khai 

thực hiện Kế hoạch 
chuyển đổi số hàng năm.  

Hằng năm 
Quý 

II/2024 
P. TCHC 

Các đơn vị 

thuộc 

và thực 
thuộc 

Trường. 

- Kế hoạch chuyển đổi số hàng 

năm; 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế 
hoạch CĐS. 

KH 1707 Triển khai công tác chuyển 
đổi số năm 2024 

 

CV 6021 Phối hợp xây dựng Báo cáo 
đánh giá chuyển đổi số trong cơ sở giáo 

dục đại học năm 2024 

Nâng cấp hoặc mua mới 
phần mềm Quản trị đại 

học. 

Giai đoạn 

2026 -2028 

Đang thực 

hiện 

TT. 

TV&CNTT 

Các đơn vị 

thuộc 

và thực 

thuộc 

Trường. 

Đề án/Dự án nâng cấp hoặc mua 
mới phần mềm Quản trị đại học 

(khi được duyệt). 

Đang thực hiện 

Có chính sách đầu tư 

kinh phí, chuyển đổi 

khối lượng để khuyến 
khích GV biên soạn bài 

giảng E-learning. 

Quý 

II, Hằng 
năm 

 P. ĐT 
- Khoa MT; 

- P. KHTC 
Quy chế chi tiêu nội bộ. 

QĐ 9388-27.12.24-QĐ ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH 
TN&MT HN 2024 

Tổ chức dạy học kết hợp 

(Blended Teaching) với 
phần mềm LMS 

Hằng kỳ 
Đang thực 

hiện 
P. ĐT Khoa MT 

Thời khóa biểu, lịch học các học 
phần này. 

Đang thực hiện 

Đầu tư trang thiết bị cho 

phòng thực hành thí 

nghiệm. 

Hằng năm  P. QTTB 
- Khoa MT; 

- P. KHTC 

- Kế hoạch bảo trì, sửa chữa, nâng 

cấp trang thiết bị phòng thí 

nghiệm/ 

TB 1401 V/v lấy ý kiến phản hồi của 

giảng viên, người học đối với khả năng 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

phòng thực hành; 

- Hợp đồng mua sắp trang 

thiết bị (nếu có). 

đáp ứng của phòng thí nghiệm, thực 

hành - thực tập 

 
2622 Phối hợp khảo sát mặt bằng chuẩn 

bị cho công tác lắp đặt thiết bị tại phòng 
thí nghiệm môi trường, cơ sở 1 

 

TB 5756 Thông báo về kết quả lấy ý 
kiến phản hồi của giảng viên, người học 

về khả năng đáp ứng của phòng thí 

nghiệm, thực hành và đề xuất các giải 
pháp cải tiến học kỳ I năm học 2023-

2024 

 
 

QĐ 3229 Về việc Phê duyệt dự toán 
kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

“Cung cấp dụng cụ thí nghiệm phục vụ 

các học phần thực hành, thực tập, 
NCKH và đồ án, luận văn tốt nghiệp 

học kỳ I năm học 2024-2025” 

 
QĐ 3385 Phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu " Cung cấp 
dụng cụ thí nghiệm phục vụ các học 

phần thực hành, thực tập, nghiên cứu 

khoa học và đồ án, luận văn tốt nghiệp 
học kỳ I năm học 2024-2025 

9.5 

Bổ sung cán bộ có 

chuyên môn y/bác sĩ Y 

khoa cho Trạm Y tế. 

Giai đoạn 

2026 -2028 

Đang thực 

hiện 
P. CTSV P. TCHC 

Quyết định tuyển  dụng/Hợp đồng 

làm việc. 
Đang thực hiện 

Ban hành hướng dẫn chi 
tiết về thực hiện hạn chế 

chất thải nhựa và phân  

Quý 

IV/2024 
Đang thực 

hiện 

Trạm Y tế 
thuộc 

P.CTSV 

Các đơn vị 
thuộc 

và thực 

Quyết định/Quy định ban hành 
hướng dẫn chi tiết về thực hiện hạn 

Đang thực hiện 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

loại rác thải sinh hoạt 

trong khuôn viên. 

thuộc 

Trường. 

chế chất thải nhựa và phân loại rác 

thải sinh hoạt trong Trường. 

Định kỳ cần khảo sát 

mức độ hài lòng của GV, 

SV về công tác vệ sinh 
an ninh, an toàn. 

Hằng năm  P. CTSV 

Các đơn vị 
thuộc 

và thực 
thuộc 

Trường. 

Kế hoạch/Thông báo khảo sát sát 

mức độ hài lòng của GV, SV về 
công tác vệ sinh an ninh, an toàn. 

KH 185 Khảo sát sự hài lòng của các 

bên liên quan về công tác y tế trường 
học năm 2023 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

10.1 

Đa dạng hóa hoạt động 

khảo sát, cải tiến hoạt 
động khảo sát ý kiến các 

bên liên quan. 

Quý 

II/2024 
Quý 

II/2024 
Khoa MT 

P. 
KT&ĐBCL

GD 

Báo cáo các hoạt động khảo sát các 
bên liên quan được cải tiến. 

KH 476 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm 2024 
 

CV 13 Lấy ý kiến góp ý mẫu phiếu khảo 

sát các bên liên quan năm 2024 - đợt 2 

Rà soát, phát triển 

CTĐT theo hướng tiếp 

cận CDIO. 

Theo kế 
hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 

của Trường. 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT P. ĐT 

CTĐT được rà soát tiếp cận theo 

CDIO. 
Đang thực hiện 

Rà soát ĐCHP đảm bảo 

thể hiện mức độ đóng 
góp hợp lý hơn vào CĐR 

của CTĐT. 

Theo kế 

hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 

của Trường. 

Đang thực 
hiện 

Khoa MT 

- P. ĐT; 

- P. 
KT&ĐBCL

GD 

Đề cương chi tiết HP được thiết kế 

thể hiện 

mức độ đóng góp hợp lý 

hơn vào CĐR của CTĐT. 

Đang thực hiện 

10.2 

Quy định, hướng dẫn rà 
soát, cập nhật phát triển 

CTĐT. 

Quý 

II/2024 
Quý 

III/2024 
P. ĐT Khoa MT 

Quy định, quy trình hướng dẫn rà 
soát cập nhật và Phát triển CTĐT. 

QĐ 1136 Ban hành Quy định về chuẩn 

chương trình đào tạo 
 

QĐ 3391 Ban hành Hướng dẫn đo 
lường và đánh giá mức độ đạt Chuẩn 

đầu ra đối với các Học phần và Chương 

trình đào tạo của người học tại Trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

Tổ chức bồi dưỡng, tập 

huấn cho cán bộ giảng 
viên về thiết kế CTĐT 

đảm bảo tương thích với 

CĐR. 

Quý 

II/2024; 

Theo kế 
hoạch điều 

chỉnh, cập 
nhật CTĐT 

Quý 

II/2024 

P. 
KT&ĐBCL

GD 

- Khoa MT 
- P. ĐT 

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho 

cán bộ giảng viên về thiết kế 
CTĐT đảm bảo tương thích với 

CĐR. 

1730-3.5.24-Tổ chức tập huấn Xây 
dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương 

trình đào tạo 

10.3 

Rà soát, cập nhật văn 

bản hướng dẫn xác định, 

lựa chọn phương pháp 
giảng dạy. 

Quý 

II/2024 

Đang thực 

hiện 
P. ĐT Khoa MT 

Hướng dẫn xác định, lựa chọn 

phương pháp giảng dạy. 

QĐ 5368 - 08.11.2024_ Ban hành quy 

chế đào tạo tín năm 2024_Signed 

Cải tiến cách thức khảo 

sát, đánh giá hoạt động 

dạy-học và KTĐG trong 

Quy định lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên 

quan. 

Quý 

II/2024 
 Khoa MT 

- P. ĐT; 

- P. 
KT&ĐBCL

GD 

- Quy định lấy ý kiến phản hồi các 

bên liên quan được rà soát, điều 

chỉnh; 
- Báo cáo khảo sát, đánh giá hoạt 

động dạy-học và KTĐG được phân 

tích rõ ràng. 

QĐ 1214 Quy định về hoạt động lấy ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan tại 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 
 

TB 2424 Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

lấy ý kiến phản hồi 
 

BC 56 Kết quả lấy ý kiến người học 

10.4 

Xây dựng các chính sách 

và giải pháp khuyến 

khích hoạt động NCKH. 

Quý 

II, Hằng 

năm 

 

P. 

KHCN&HT

QT 

Các đơn vị 
thuộc 

và thực 

thuộc 

Trường. 

- Quy định về hoạt động NCKH tại 

Trường; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ. 

QĐ 5398 Quy định về chế độ làm việc 

của giảng viên Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội 

 

QyĐ 4164 Quản lý và tổ chức thực hiện 
hoạt động nghiên cứu khoa học của 

người học tại Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội 

 

QĐ 9388-27.12.24-QĐ ban hành Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH 

TN&MT HN 2024 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

10.5 

Điều chỉnh cập nhật nội 
dung và đối tượng 

LYKPH thường xuyên. 

Quý 

II/2024 
 

P. 
KT&ĐBCL

GD 

P. 
KT&ĐBCL

GD 

- Quy định lấy ý kiến phản hồi các 

bên liên quan được rà soát, điều 
chỉnh; 

- Mẫu phiếu khảo sát được thiết kế 

phù hợp với nội dung, đối  tượng 
theo yêu cầu. 

QĐ 1214 Ban hành Quy định về hoạt 

động lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội 

 
CV 13 Lấy ý kiến góp ý mẫu phiếu khảo 

sát các bên liên quan năm 2024 - đợt 2 

Báo cáo kết quả khảo 

sát, lấy ý kiến các đối 
tượng liên quan về chất 

lượng CSVC, hoạt động 

hỗ trợ người học cần 
được phân tích kỹ càng 

để đảm bảo các thông tin 

thu được có ý nghĩa hơn 
trong việc cải tiến chất 

lượng. 

Hằng năm  

Chủ trì theo 

nhiệm 

vụ: 

- Về CSVC: 
P.QTTB; 

- Về hỗ trợ 

NH: 
P.CTSV 

 

- Khoa MT; 

- P. 
KT&ĐBCL

GD 

- Báo cáo khảo sát, đánh giá hoạt 
động dạy-học và KTĐG được phân 

tích rõ ràng; 
- Có Kế hoạch CTCL sau khảo sát 

người sử dụng CSVC (thể hiện 

đánh giá  việc thực hiện CTCL sau 
khảo sát kỳ trước đó). 

BC 56 Kết quả lấy ý kiến người học 

10.6 

Rà soát Quy định về 
khảo sát và lấy ý kiến 

các bên liên quan được 

hiệu quả hơn. 

Quý 

II/2024 
 

P. 

KT&ĐBCL

GD 

Các đơn vị 
thuộc 

và thực 

thuộc 

Trường. 

- Quy định lấy ý kiến phản hồi các 

bên liên quan được rà soát, điều 

chỉnh; 

QĐ 1214 Ban hành Quy định về hoạt 
động lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

Rà soát, cập nhật, điều 

chỉnh lại Mẫu phiếu 
khảo sát cho phù hợp với 

từng đối tượng. 

Quý 

II, Hằng 

năm 

 
P. 

KT&ĐBCL

GD 

Các đơn vị 

thuộc 

và thực 

thuộc 

Trường. 

- Mẫu phiếu khảo sát được thiết kế 
phù hợp với nội dung, đối tượng 

theo yêu cầu. 

CV 13 Lấy ý kiến góp ý mẫu phiếu khảo 
sát các bên liên quan năm 2024 - đợt 2 

Triển khai, ứng dụng 
phần mềm KS trực tuyến 

vào Cổng thông tin NH 

cũng như đội ngũ 

Quý 

II/2024 
 

P. 

KT&ĐBCL

GD 

- Khoa MT; 

- TT. 

TV&CNTT 

- Giao diện phần mềm khảo sát, lấy 

ý kiến. 

KH 3322 Lấy ý kiến phản hồi về chất 
lượng hoạt động tư vấn và các điều kiện 

hỗ trợ người học học kỳ 2 năm học 

2023-2024 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

CBGV, đảm bảo sẵn có 

và tính thống nhất trong 

toàn Trường. 

 

Ảnh chụp giao diện phần mềm 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

11.1 

Xem xét, điều chỉnh 

Quy định đào tạo trình 

độ Thạc sĩ tại Trường. 

Điều chỉnh, 
cập nhật ít 

nhất 01 

lần/02 

năm. 

Quý 

III/2024 
P. ĐT Khoa MT 

Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ 

tại Trường. 

2498-5.7.23-QĐ Ban hành Quy định 

tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 
 

1778 -5.7.24-QĐ Về việc điều chỉnh 

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ 
thạc sĩ tại Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 

11.2 

Tăng cường thực hiện 
Kế hoạch chuyển đổi số 

trong đào tạo. 

Hằng năm 
Quý 

II/2024 
P. ĐT Khoa MT 

Kế hoạch chuyển đổi số 

trong đào tạo trên cơ sở bám sát Kế 
hoạch chuyển đổi số tổng thể hằng 

năm của Trường. 

 
QĐ 3141-16.07.2024_Phê duyệt bài 

giảng điện tử trình độ đại học Đợt 1 – 

học kỳ 1, năm học 2024-2025_Signed 
 

QĐ 5002 - 24.10.2024 - Phê duyệt bài 

giảng điện tử trình độ đại học - Đợt 1 – 
học kỳ 2, năm học 2024-

2025.Signed.pdf 

Hỗ trợ, tư vấn cho người 
học để có thể học vượt, 

tốt nghiệp sớm. 

Hằng năm 
Chưa thực 

hiện 
Khoa MT 

- P. ĐT; 

- P. CTSV 

Kế hoạch/Thông báo/ Biên bản 

họp tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư 
vấn cho 

NH để có thể học vượt, tốt  
nghiệp sớm. 

Chưa thực hiện 

11.3 

CSDL về cựu HV và 

tình hình việc làm cần 

được phát triển, lưu trữ 
và phân tích sâu sắc, 

phục vụ công tác quản lý 

và định hướng chính 
sách, nhất là số liệu về 

Quý 

IV, Hằng 

năm 

 P. CTSV Khoa MT 
Danh mục/Danh sách/Báo cáo tình 
hình việc làm của cựu NH được lưu 

trữ, phân tích. 

BC 1753 - 04.05.2024 - Tình hình việc 

làm của cựu học viên CH4 sau 03 năm 

tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà tuyển dụng 
lao động về chất lượng đào tạo 

 

BC 1754 - 04.05.2024 - Tình hình việc 
làm của cựu học viên CH6 sau 01 năm 



32 
 

Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

HV công tác ở khu vực 

tư. 

tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà tuyển dụng 

lao động về chất lượng đào tạo 

 
BC 6215 - 19.12.2024 - Tình hình việc 

làm của cựu học viên CH7 sau 1 năm 
tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo 

 
BC 6405 - 30.12.2024 - Tình hình việc 

làm của cựu học viên CH5 sau 3 năm 

tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 
động về chất lượng đào tạo 

Thành lập các chi hội, 
hội cựu sinh viên. 

Giai đoạn 
2026 -2028 

Chưa thực 
hiện 

P. TCHC 
- Khoa MT; 
- P. CTSV 

 Chưa thực hiện 

11.4 

Đề xuất nội dung trong 

Quy định Quản lý hoạt 
động KHCN tại Trường.  

Quý 

II/2025 

Quý 

III/2024 

P. 

KHCN&HT
QT 

Các đơn vị 
thuộc 

và thực 
thuộc 

Trường. 

 

QyĐ 4164 Quản lý và tổ chức thực hiện 
hoạt động nghiên cứu khoa học của 

người học tại Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội 

 

QĐ 2444-10.06.24-Ban hành quy định 
quản lý và tổ chức thực hiện đề tài khoa 

học và công nghệ cấp cơ cở hỗ trợ kinh 

phí tại Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội_Signed 

Đề xuất trong quy chế 

chi tiêu nội bộ hàng 
năm. 

Quý 

II, Hằng 
năm 

Quý 

II, Hằng 
năm 

P. 

KHCN&HT
QT 

P. KHTC Quy chế chi tiêu nội bộ 

QĐ 9388-27.12.24-QĐ ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH 
TN&MT HN 2024 

Đề xuất tăng mức kinh 
phí hỗ trợ người học nói 

chung. 

Quý 

II, Hằng 

năm 

Quý 

II, Hằng 

năm 

P. 
KHCN&HT

QT 

P. KHTC Quy chế chi tiêu nội bộ 

QĐ 9388-27.12.24-QĐ ban hành Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH 

TN&MT HN 2024 
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Tiêu 

chuẩn/T

iêu chí 

Hoạt động  

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế  

11.5 

Rà soát, cập nhật, bổ 

sung mới các cầu hỏi 
phù hợp vào các Mẫu 

phiếu khảo sát. 

Quý 

II/2024 
Quý 

II/2024 

P. 

KT&ĐBCL
GD 

Các đơn vị 

thuộc 

và thực 
thuộc 

Trường. 

Bộ mẫu phiếu mới. 
CV 13 Lấy ý kiến góp ý mẫu phiếu khảo 
sát các bên liên quan năm 2024 - đợt 2 

Rà soát Quy định lấy ý 
kiến phản hồi các bên 

liên quan tại Trường. 

Quý 

II/2024 
Quý 

II/2024 
  

Quy định lấy ý kiến phản hồi các 
bên liên quan tại Trường. 

QĐ 1214 Ban hành Quy định về hoạt 

động lấy ý kiến phản hồi của các bên 
liên quan tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 
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II. Các chương trình đào tạo đại học chính quy các ngành: 

1. Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: 

2. Ngành Kỹ thuật địa chất: 

3. Ngành Khí tượng khí hậu học: 

4. Ngành Quản lý biển: 

5. Ngành Quản lý tài nguyên nước: 

6. Ngành Quản trị kinh doanh: 

A. Các nội dung cải tiến chất lượng của các Khoa/Bộ môn quản lý CTĐT đã thực hiện: 

TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1 1.1 
Rà soát, đánh giá quy trình và kết quả lấy ý kiến các 

bên liên quan, đặc biệt đối với nhà tuyển dụng nhằm 

thể hiện được đầy đủ hơn các nhu cầu của thị trường  

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

III/2024 

- Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan, số: 1214 /QĐ-TĐHHN ngày 

29/3/2024; 

- Kế hoạch rà soát, đánh giá quy trình và kết 

quả lấy ý kiến các bên liên quan; Số 661/KH-

TĐHHN, ngày 23/2/2024; 

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá quy trình 

và kết quả lấy ý kiến các bên liên quan tại các 

khoa/bộ môn. 

 

2 

1.2 

Rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT hệ chính quy 

ngành đảm bảo ngôn từ diễn đạt có thể đo lường, thể 

hiện được các mức năng lực bậc cao hơn như yêu cầu 

bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

(1982/QĐ-TTg) Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

III/2024 

CĐR của CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 

ngành trong ba văn bản: CTĐT, CTDH và 

Bản mô tả CTĐT: 

Các bản CTĐT được cập nhật và ban hành, 

gồm các số: 

- 3292/QĐ-TĐHHN, ngày 24/7/2024; 

- Từ số 3421 đến 3428/QĐ-TĐHHN, ngày 

31/7/2024; 

- Từ số 3450 đến 3463/QĐ-TĐHHN, ngày 

01/8/2024. 

 

3 
Rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT liên quan đến kỹ 

năng ngoại ngữ và tin học 

4 1.3 
Mở rộng đối tượng khảo sát, phân tích đánh giá kết 

quả khảo sát phục vụ xây dựng CĐR. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- Ban TT&TVTS 

Quý 

III/2024 

- Tờ rơi phổ biến, công khai CĐR đến các bên 

liên quan; 

- Trang website Trường/ Bộ môn; 

- Thông báo điều chỉnh kế hoạch cập nhật 

chương trình đào tạo trình độ đại học sau góp 

ý của chuyên gia, số: 1912/QĐ-TĐHHN, 

ngày 15/05/2024. 

 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả Chương trình đào tạo 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

5 2.1 
- Rà soát, điều chỉnh bản mô tả CTĐT; 

- Tăng cường quảng bá thông tin về CTĐT. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

III/2024 

- Bản mô tả CTĐT được điều chỉnh; 

- Tờ giới thiệu tuyển sinh; 

- Thông tin trên website Trường/Khoa. 

 

6 

2.2 

Rà soát, bổ sung đầy đủ đề cương chi tiết các học 

phần của CTĐT ngành theo mẫu ban hành. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- Các bộ môn 

quản lý học 

phần. 

Quý 

III/2024 

Đề cương chi tiết các học phần của CTĐT đã 

điều chỉnh (kèm theo biên bản họp bộ môn về 

điều chỉnh đề cương chi tiết học phần): 

- Phiên bản ĐCCT được rà soát: Các bản 

ĐCCT được cập nhật và ban hành, gồm các 

số: 

+) Số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30/8/2024; 

+) Từ số 4084 đến 4087/QĐ-TĐHHN, ngày 

05/9/2024; 

+) Từ số 4110 đến 4126/QĐ-TĐHHN, ngày 

06/9/2024; 

+) Từ số 4175, 4176/QĐ-TĐHHN, ngày 

09/9/2024; 

+) Số 4215/QĐ-TĐHHN, ngày 10/9/2024. 

- Biên bản họp rà soát ĐCCT của các khoa/bộ 

môn. 

 

7 
Rà soát, bổ sung CĐR của HP thể hiện ở mức độ 

thang Blooom cao 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- Các bộ môn 

quản lý học 

phần. 

Quý 

III/2024 
 

8 

Rà soát, điều chỉnh phân bố thời gian tự học của SV 

và thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả tự 

học tập 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- Các bộ môn 

quản lý học 

phần. 

Quý 

III/2024 
 

9 2.3 
Rà soát tính đồng bộ của các phiên bản trên websitre 

trường, trên cổng thông tin sinh viên và trên hồ sơ 

công việc. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
Ban TT&TVTS Hằng năm 

- Bản mô tả CTĐT được điều chỉnh; 

- Tờ giới thiệu tuyển sinh; 

- Thông tin trên website Trường/Khoa. 

 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung Chương trình dạy học 

10 3.1 Rà soát, điều chỉnh CTDH. 
Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

III/2024 

Các bản CTĐT được cập nhật và ban hành, 

gồm các số: 

- 3292/QĐ-TĐHHN, ngày 24/7/2024; 

- Từ số 3421 đến 3428/QĐ-TĐHHN, ngày 

31/7/2024; 

- Từ số 3450 đến 3463/QĐ-TĐHHN, ngày 

01/8/2024. 

 

11 

3.2 

Rà soát, đánh giá về mức độ đạt được CĐR của các 

nội dung HP; sử dụng kết quả để rà soát đánh giá và 

điều chỉnh CTDH. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

III/2024 
 

12 

Tiếp tục tiến hành lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan (đặc biệt là người sử dụng lao động và cựu 

sinh viên) về nội dung các học phần cũng như hoạt 

động giảng dạy để làm căn cứ xem xét, điều chỉnh và 

đảm bảo người học đạt được các CĐR của CTĐT 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.CTSV; 

- P.KT&ĐBCLGD. 

Hằng năm 

- Kế hoạch số 476/KH-TĐHHN ngày 

31/01/2024 về việc lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan năm 2024; 

- Báo cáo khảo sát lấy ý kiến của các bên liên  

quan theo định kỳ. Báo cáo số: 56/BC-ĐT, 

ngày 12/10/2024, Báo cáo kết quả khảo sát 

lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 

2023-2024; 

 

13 
Tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Bộ 

môn BĐKH&PTBV với NSD lao động, cựu sinh viên 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.CTSV. 
Hằng năm 

- Các kế hoạch hoạt động tăng cường giao lưu 

kết nối, mở rộng với nhà sử dụng lao động và 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

(thông qua việc duy trì nhóm cựu sinh viên; tăng các 

hoạt động giao lưu hợp tác chuyên môn, thực tập, 

thực tế, hội chợ việc làm, v.v) nhằm tăng mẫu khảo 

sát phản hồi đối với CTĐT 

cựu sinh viên; 

- Kết quả đối sánh CTĐT với một số trường 

trong nước và quốc tế có sự tương đồng . 

14 

3.3 

Tăng cường các hoạt động tham quan, giao lưu, trao 

đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển CTĐT 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KHCN&HTQT 
Hằng năm 

Các hoạt động tham quan, giao lưu, trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm phát triển CTĐT. 
 

15 
Tích hợp các HP có số tín chỉ thấp và có nội dung có 

thể bổ trợ cho nhau. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

II/2024 

Các bản CTĐT được cập nhật và ban hành, 

gồm các số: 

- 3292/QĐ-TĐHHN, ngày 24/7/2024; 

- Từ số 3421 đến 3428/QĐ-TĐHHN, ngày 

31/7/2024; 

- Từ số 3450 đến 3463/QĐ-TĐHHN, ngày 

01/8/2024. 

 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

16 4.1 

Đa dạng hóa hình thức phổ biến mục tiêu giáo dục, 

triết lý giáo dục đến nhiều đối tượng các bên liên  

quan. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KHCN&HTQT 

- Ban TT&TVTS 

Thường 

xuyên 

- Kế hoạch truyên thông về mục tiêu của triết 

lý giáo dục trong Nhà trường, số: 4292/KH 

ngày 30/10/2023; 

- Kế hoạch truyền thông hàng năm của Ban 

TT&TVTS: số 168/KH-TĐHHN, ngày 

12/01/2024 Kế hoạch truyền thông và quảng 

bá tuyển sinh năm 2024; 

- Kế hoạch truyền thông hàng năm của Ban 

TT&TVTS: số 168/KH-TĐHHN, ngày 

12/01/2024 Kế hoạch truyền thông và quảng 

bá tuyển sinh năm 2024; 

- Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hội tư vấn 

hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh 

viên năm 2024, số: 3086/KH-TĐHHN, ngày 

12/07/2024; 

- Báo cáo kết quả Tổ chức Ngày hội Tư vấn 

hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm năm 

2024, số: 85/BC-CTSV, ngày 05/09/2024. 

 

17 

4.2 

Tập huấn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tăng cường 

năng lực cho GV trong thiết kế các phương pháp dạy 

học tiên tiến. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.KT&ĐBCLGD 

Quý 

II/2024 

- Tổ chức tấp huấn cho CBGV về Xây dựng 

chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào 

tạo, số: 1730/KH-TĐHHN, 03/05/2024; 

Đã triển khai 

18 

Khoa/Bộ môn đánh giá, điều chỉnh phương pháp, kỹ 

thuật giảng dạy dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi định kỳ của người học và cựu người học; và 

kết quả dự giờ của GV. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.CTSV; 

- P.KT&ĐBCLGD. 
Hằng năm 

- Biên bản họp Bộ môn điều chỉnh các PPDH 

dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

định kỳ của người học và cựu người học; biên 

bản dự giờ của GV; 

- Thông báo số: 3493/TB-TĐHHN, ngày 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

05/08/2024, về việc lấy ý kiến phản hồi từ 

người học cuối khóa về chất lượng tổng thể 

quá trình học tập và trải nghiệm tại trường; 

Người đang học về chất lượng giảng dạy và 

học tập – học kỳ 2, năm học 2023-2024. 

19 Rà soát, cập nhật CTDH 
Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

II/2024 

Các bản CTĐT được cập nhật và ban hành, 

gồm các số: 

- 3292/QĐ-TĐHHN, ngày 24/7/2024; 

- Từ số 3421 đến 3428/QĐ-TĐHHN, ngày 

31/7/2024; 

- Từ số 3450 đến 3463/QĐ-TĐHHN, ngày 

01/8/2024. 

 

20 

4.3 

Rà soát, chỉnh sửa ĐCCT HP phương pháp đánh giá 

kết quả tự học với rubrics đánh giá cụ thể từng tiêu 

chí đối với mỗi phương pháp tự học theo mẫu quy 

định của Nhà trường; 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

II/2024 

ĐCCT đã được điều chỉnh phương pháp đánh 

giá kết quả tự học theo mẫu quy định của Nhà 

trường: 

- Phiên bản ĐCCT được rà soát: Các bản  

ĐCCT được cập nhật và ban hành, gồm các 

số: 

+) Số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30/8/2024; 

+) Từ số 4084 đến 4087/QĐ-TĐHHN, ngày 

05/9/2024; 

+) Từ số 4110 đến 4126/QĐ-TĐHHN, ngày 

06/9/2024; 

+) Từ số 4175, 4176/QĐ-TĐHHN, ngày 

09/9/2024; 

+) Số 4215/QĐ-TĐHHN, ngày 10/9/2024. 

 

 

21 

Tổ chức những buổi tọa đàm chia sẻ kỹ năng mềm. 

Tăng số học phần thực tế cho SV. Đồng thời bổ sung 

các case-studies cho một số học phần. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KHCN&HTQT 
Hằng năm 

- Tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ và phát 

triển kỹ năng mềm; 

- Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hội tư vấn 

hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh 

viên năm 2024, số: 3086/KH-TĐHHN, ngày 

12/07/2024; 

- Báo cáo kết quả Tổ chức Ngày hội Tư vấn 

hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm năm 

2024, số: 85/BC-CTSV, ngày 05/09/2024. 
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B. Các nội dung cải tiến chất lượng của các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Trường đã thực hiện: 

TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

22 5.1 

Rà soát lại các Rubrics và xác định lại mức độ đạt 

được theo thang đo của Bloom sử dụng trong CTĐT 

đối với các học phần có trong CTĐT theo năng lực 

cần đạt của người học khi hoàn thành CTĐT theo 

Khung trình độ Quốc gia Việt Nam. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Quý 

II/2024 

- Phiên bản ĐCCT được rà soát: Các bản 

ĐCCT được cập nhật và ban hành, gồm các 

số: 

+) Số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30/8/2024; 

+) Từ số 4084 đến 4087/QĐ-TĐHHN, ngày 

05/9/2024; 

+) Từ số 4110 đến 4126/QĐ-TĐHHN, ngày 

06/9/2024; 

+) Từ số 4175, 4176/QĐ-TĐHHN, ngày 

09/9/2024; 

+) Số 4215/QĐ-TĐHHN, ngày 10/9/2024. 

 

23 

5.2 

Rà soát Quy định về cơ chế phản hồi của người học 

đối với đánh giá thường xuyên. 
P.KT&ĐBCLGD 

- Bộ môn 

BĐKH&PTBV; 

- P.ĐT. 

Quý 

II/2024 

Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan, số: 1214 /QĐ-TĐHHN ngày 

29/3/2024. 

Đã triển khai 

24 
Bổ sung tiêu chí đánh giá khi xử lý đạo văn và trích 

dẫn đối với khóa luận tốt nghiệp 
P.ĐT Khoa/Bộ môn 

Quý 

II/2025 

Quyết định số 5398/QĐ-TĐHHN, ngày 

12/11/2024. Quyết định ban hành Quy định 

về việc tổ chức thực hiện khóa luận tốt 

nghiệp. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm 

25 

5.3 

Tập huấn cho giảng viên về công tác xây dựng ngân 

hàng câu hỏi thi dùng cho đánh giá được mức độ đạt 

tất cả CĐR của HP; thiết kế và xây dựng đề thi để có 

thể đánh giá mức độ đạt tất cả CĐR của HP… 

P.KT&ĐBCLGD 
- Khoa/Bộ môn; 

- P.ĐT. 

Quý 

II/2024 

(Định kỳ hằng 

năm) 

- Kế hoạch số 1730/KH-TĐHHN ngày 

03/5/2024. Kế hoạch tập huấn xây dựng 

chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào 

tạo; 

- Quyết định số 5159/QĐ-TĐHHN ngày 

31/10/2024 ban hành Quy định về hoạt động 

khảo thí tại Trường Đại học tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm 

26 

Thực hiện đánh giá, phân tích đề thi thường xuyên. 

P.KT&ĐBCLGD 
- Khoa/Bộ môn; 

- P.ĐT. 
Định kỳ, sau 

thi HK: tháng 

06, tháng 12, 

Hằng năm. 

Thông báo/Hướng dẫn triển khai thực hiện 

nhiệm vụ 

Quý IV 

2025 

27 
Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KT&ĐBCLGD 

Báo cáo đánh giá, phân tích  Đề thi và các giải 

pháp cải tiến 

Quý IV 

2025 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

28 

Xây dựng hướng dẫn/quy định và công cụ phân tích 

đánh giá độ giá trị, độ tin cậy của đề thi và của các 

phương pháp kiểm tra đánh giá 

P.KT&ĐBCLGD 
- Khoa/Bộ môn; 

- P.ĐT. 
 

- Quyết định số 3390/QĐ-TĐHHN ngày 

30/7/2024 ban hành Hướng dẫn thiết kế 

phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học theo Chuẩn đầu ra đối với 

các học phần giảng dạy tại Trường. 

- Đề thi kết thúc học phần phù hợp với từng 

loại hình môn học; 

- ĐCCT học phần; 

 

29 

Định kỳ rà soát các hình thức đánh giá của tất cả các 

học phần để đa dạng hoá các loại hình KTĐG thường 

xuyên và hoàn thiện các rubrics đánh giá. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KT&ĐBCLGD 

Định kỳ, sau 

thi HK: tháng 

06, tháng 12, 

Hằng năm. 

- Biên bản họp khoa/bộ môn về rà soát các 

hình thức đánh giá của học phần; 

- Đề cương chi tiết học phần được ban hành . 

 

30 

5.4 

Công bố KQHT chính xác, thống nhất đến người học. P.ĐT 
- Khoa/Bộ môn; 

- P.KT&ĐBCLGD 
Hằng kỳ Bảng KQHT theo kỳ học/khóa học.  

31 
Đa dạng hóa các hình thức công khai kết quả kiểm tra 

đánh giá tới người học. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KT&ĐBCLGD 
Hằng kỳ 

Các hình thức công khai kết quả kiểm tra đánh 

giá trên Công thông tin NH. 
 

32 
Tích hợp thêm quy trình giải quyết thắc mắc về kết 

quả học tập vào hệ thống 1 cửa phụ vụ NH. 

Bộ phận 1 cửa 

thuộc P.CTSV 

- TT.TV&CNTT;  

- P.ĐT; 

- P.KT&ĐBCLGD 

Quý 

IV/2024 

Các Quy trình giải quyết thắc mắc về kết quả 

học tập, tại 1937/TĐHHN_16/05/2024 Thông 

báo triển khai phần mềm Giải đáp trực tuyến 

ý kiến người học 

 

33 
Cần có thông báo, hướng dẫn để tư vấn, hỗ trợ người 

học chậm tiến độ học tập hoàn thành đúng hạn. 
P.ĐT 

- P.CTSV; 

- Khoa/Bộ môn. 
Hằng kỳ 

- Biên bản họp lớp của CVHT, GVCN; 

- Sổ tay GVCN; 

- Các quyết định công nhận kết quả rèn luyện. 

 

34 

5.5 

Xem xét rà soát, cập nhật Quy định đánh giá người 

học và Quy trình phúc khảo 
P.KT&ĐBCLGD 

- Khoa/Bộ môn; 

- P.ĐT; 

- P.CTSV 

Quý 

II/2024 

Quyết định số 5159/QĐ-TĐHHN ngày 

31/10/2024 ban hành Quy định về hoạt động 

khảo thí tại Trường Đại học tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội.và Quy trình phúc khảo. 
Định kỳ rà soát 

ít nhất 2 năm/1 

lần.  

35 
Tích hợp thêm quy trình giải quyết thắc mắc về kết 

quả học tập vào hệ thống 1 cửa phụ vụ NH. 

Bộ phận 1 cửa 

thuộc P.CTSV 

- TT.TV&CNTT;  

- P.ĐT; 

- P.KT&ĐBCLGD 

Quý 

IV/2024 

Các Quy trình giải quyết thắc mắc về kết quả 

học tập trên Cổng thông tin 01 cửa phục vụ 

NH. 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

36 6.1 
Rà soát, bổ sung chiến lược phát triển của từng 

ngành, lĩnh vực hàng năm. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

IV, Hằng năm 

- Thông báo rà soát, bổ sung chiến lược phát 

triển của từng ngành, lĩnh vực hàng năm: 

Thông báo số: 5812/TB-TĐHHN ngày 

03/12/2024 rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 

các kế hoạch chiến lược phát triển của 

Trường, đề ra các giải pháp thực hiện các kế 

Giai đoạn 

2026-2028 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

hoạch, chiến lược. 

- Nghị Quyết điều điều chỉnh chiến lược các 

bộ phận (nếu có). 

37 
Rà soát các chính sách, cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ 

của Nhà trường. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Rà soát, ít nhất 

01 lần/02 năm  

Nghị quyết ban hành đề án vị trí việc làm, số 

52/NQ-HĐTĐHHN ngày 10/5/2024, Kiện  

toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự phù 

hợp. 

 

38 
Quý 

II, Hằng năm 

Quy chế chi tiêu nội bộ, số: 6388/QĐ-

TĐHHN ngày 27/12/2024. 
 

39 6.2 

Có cơ chế quản trị công việc GV, quy định về nhiệm 

vụ, phương thức quy đổi các hoạt động kết nối, 

PVCĐ cùng với các hoạt động ĐT, NCKH vào Quy 

chế chi tiêu nội bộ. 

P.TCHC 

- Ban rà soát 

Quy chế CTNB; 

- Các đơn vị trực 

thuộc Trường. 

Quý 

II, Hằng năm 

Quy chế chi tiêu nội bộ, số: 6388/QĐ-

TĐHHN ngày 27/12/2024. 
 

40 

6.3 

Rà soát các chính sách, cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ 

của Nhà trường. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Rà soát, ít nhất 

01 lần/02 năm  

- Nghị quyết ban hành đề án vị trí việc làm, 

số 52/NQ-HĐTĐHHN ngày 10/5/2024, Kiện  

toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự phù 

hợp; 

- Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng 

hợp đồng năm 2024, quyết định số: 816/KH-

TĐHHN, ngày 05/3/2024; 

- Báo cáo công tác TCHC năm 2024, báo cáo 

số 59/BC – TCHC, ngày 02/12/2024. 

 

41 
Rà soát, điều chỉnh Quy chê chi tiêu nội bộ hàng năm, 

có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng. 

Quý 

II, Hằng năm 

Quy chế chi tiêu nội bộ, số: 6388/QĐ-

TĐHHN ngày 27/12/2024. 
 

42 

6.4 

Rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm của đơn vị. 

P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

III/2024 

- Nghị quyết ban hành đề án vị trí việc làm, 

số 52/NQ-HĐTĐHHN ngày 10/5/2024, Kiện  

toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự phù 

hợp; 

 

43 
Rà soát các quy định về đánh giá, phân loại lao động 

để cải tiến chất lượng. 

Quý 

III/2024 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

- Quy định về chế độ làm việc của giảng viên: 

5398/QĐ-TĐHHN ngày 25/12/2023. 

 

44 

6.5 

Rà soát Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trường. P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

IV, Hằng năm 

- Thông báo rà soát Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng của Trường (đang triển khai) 

- 71/BC-TCHC ngày 28/12/2023 Báo cáo kết 

đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, nhu cầu ĐT BD 

năm 2024. 

Rà soát, ít nhất 

01 lần/02 năm 

45 
Rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm của các đơn 

vị. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Quý 

III/2024 

- Nghị quyết ban hành đề án vị trí việc làm, 

số 52/NQ-HĐTĐHHN ngày 10/5/2024, Kiện  
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

Trường toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự phù 

hợp; 

- Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng 

hợp đồng năm 2024, quyết định số: 816/KH-

TĐHHN, ngày 05/3/2024; 

- Báo cáo công tác TCHC năm 2024, báo cáo 

số 59/BC – TCHC, ngày 02/12/2024. 

46 Rà soát nhu cầu đào tạo theo theo vị trí việc làm P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

III/2024 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

- Quy định về chế độ làm việc của giảng viên: 

5398/QĐ-TĐHHN ngày 25/12/2023. 

 

Quý 

IV, Hằng năm 

- Các quyết định cử cán bộ tham gia đào tạo, 

bồi dưỡng;  
- Báo cáo số: 71/BC-TCHC ngày 

28/12/2023 Báo cáo kết đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2023, nhu cầu ĐT BD năm 2024. 

 

47 

6.6 

Rà soát các quy định về đánh giá, phân loại lao động 

để cải tiến chất lượng. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

III/2024 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

- Quy định về chế độ làm việc của giảng viên: 

5398/QĐ-TĐHHN ngày 25/12/2023. 

Rà soát, ít nhất 

01 lần/02 năm 

Quý 

II/2024 

Thông báo áp dụng hệ thông quản lý công 

việc KPIs. 
 

48 Rà soát, ban hành quy định về phục vụ cộng đồng. P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

IV, Hằng năm 

- Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng tại Trường, số: 1063/QĐ-

TĐHHN ngày 22/3/2024; 

- Rà soát quy định về PVCĐ số 737/ KH-

TĐHHN, ngày 1/3/2024; 

- Kế hoạch PVCĐ hàng năm số 1317/ KH-

TĐHHN, ngày 2/4/2024; 

- Báo cáo kết quả PVCĐ, số 62/ BC-TCHC, 

ngày 9/12/2024. 

 

49 

6.7 

- Căn cứ vào nhu cầu, tiềm lực và chiến lược KHCN 

của Trường để xây dựng, phát triển nhóm nghiên cứu 

mạnh. Cấp kinh phí trong hoạt động của nhóm;  

- Khen thưởng đối với đơn vị đào tạo của Trường có 

số lượng công bố khoa học tính bình quân trên một 

giảng viên toàn thời gian không thấp hơn 0,3 bài/năm.  

P.KHCN&HTQT 

- P.TCHC; 

- P.KHTC; 

- Khoa . 

Quý 

IV, Hằng năm 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

- Quy định về chế độ làm việc của giảng viên: 

5398/QĐ-TĐHHN ngày 25/12/2023. 

 

50 
Hình thành các doanh nghiệp trong Trường nhằm đẩy 

mạnh hoạt động chuyển giao và thương mai hóa các 
P.KHCN&HTQT 

- P.TCHC; 

- Viện 

Giai đoạn 

2026-2028 
Quyết định thành lập doanh nghiệp. 

Giai đoạn 

2026-2028 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

sản phẩm khoa học. NCTN&BĐKH; 

- Khoa/Bộ môn . 

51 

Phổ biến rộng rãi mục tiêu trong chiến lược KH&CN 

nhằm đảm bảo mục tiêu 100% sản phẩm NCKH được 

chuyển giao và được ứng dụng trực tiếp vào giảng 

dạy. 

P.KHCN&HTQT 

- P.TCHC; 

- P.ĐT; 

- Khoa . 

Quý 

II/2024 
Website Trường và Website Phòng KHCN.  

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

52 

7.1 

Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của đơn vị. P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

III/2024 

- Nghị quyết ban hành đề án vị trí việc làm, 

số 52/NQ-HĐTĐHHN ngày 10/5/2024, Kiện  

toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự phù  

hợp; 

 

53 Rào soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng nhân sự của các 

đơn vị để có đánh giá và kế hoạch sử dụng nhân sự 

phù hợp cho năm tiếp theo. 

P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

I, Hằng năm 

- Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng 

hợp đồng năm 2024, quyết định số: 816/KH-

TĐHHN, ngày 05/3/2024; 

 

54 
Quý 

IV, Hằng năm 

Báo cáo số: 63/BC-TCHC ngày 11/12/2024 

Báo cáo công tác tổ chức năm 2024. 
 

55 

Thực hiện khảo sát, thu thập số lệu về các chỉ số về 

nhu cầu nhân lực, về đào tạo bồi dưỡng của các đơn 

vị. 

P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

I, Hằng năm 

- Thông báo đăng ký về nhu cầu nhân sự của 

đơn vị, làm cơ sở dữ liệu xây dựng kế hoạch 

phát triển nhân sự hàng năm của Nhà trường; 

- Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng 

hợp đồng năm 2024, quyết định số: 816/KH-

TĐHHN, ngày 05/3/2024; 

 

56 
Quý 

II, Hằng năm 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

- Quy định về chế độ làm việc của giảng viên: 

5398/QĐ-TĐHHN ngày 25/12/2023. 

 

57 
Quý 

IV, Hằng năm 

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt động quản 

lý của Nhà trường trong đó có nội dung về 

mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên tại các 

vị trí: 

- 69/BC-TCHC ngày 28/12/2023 Báo cáo kết 

quả khảo sát về hoạt động quản lý của Nhà 

trường năm 2023; 

- 61/BC-TCHC ngày 6/12/2024 Báo cáo kết 

quả khảo sát về hoạt động quản lý của Nhà 

trường năm 2024. 

 

58 7.2 Thực hiện khảo sát, thu thập số lệu về các chỉ số về P.TCHC Các đơn vị thuộc Quý Thông báo đăng ký về nhu cầu nhân sự của  
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

nhu cầu nhân lực, về đào tạo bồi dưỡng của các đơn 

vị. 

và thực thuộc 

Trường 

I, Hằng năm đơn vị, làm cơ sở dữ liệu xây dựng kế hoạch 

phát triển nhân sự hàng năm của Nhà trường. 

59 
Quý 

IV, Hằng năm 

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt động quản 

lý của Nhà trường trong đó có nội dung về 

mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên tại các 

vị trí: 

- 69/BC-TCHC ngày 28/12/2023 Báo cáo kết 

quả khảo sát về hoạt động quản lý của Nhà 

trường năm 2023; 

- 61/BC-TCHC ngày 6/12/2024 Báo cáo kết 

quả khảo sát về hoạt động quản lý của Nhà 

trường năm 2024. 

 

60 Rà soát, điều chỉnh Quy chê chi tiêu nội bộ hàng năm.  

P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Quý 

II, Hằng năm 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

 

61 Rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm của đơn vị. 

Quý 

II/2024 

- Nghị quyết ban hành đề án vị trí việc làm, 

số 52/NQ-HĐTĐHHN ngày 10/5/2024, Kiện  

toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự phù 

hợp; 

- Các hợp đồng tuyển dụng đã ký năm 2024. 

 

62 
Rà soát các chính sách, cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ 

của Nhà trường. 
 

63 7.3 
Rà soát các quy định về đánh giá, phân loại lao động 

để cải tiến chất lượng. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

III/2024 

- Thông báo triển khai thực hiện phần mề m 

KPIs: 2099/QĐ-TĐHHN ngày 23/5/2024 

Thông báo về việc vận hành hệ thống phần 

mềm  KPIs; 

- Kết quả thực hiện đánh giá theo KPIs: số 

5913/KH-TĐHHN, ngày 06/12/2024, Đánh 

giá, xếp loại chất lượng, phân loại viên chức 

và người lao động; tổng kết phong trào thi đua 

và xét khen thưởng năm 2024. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

64 

7.4 

Rà soát nhu cầu đào tạo theo theo vị trí việc làm P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

IV, Hằng năm 

71/BC-TCHC ngày 28/12/2023 Báo cáo kết 

đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, nhu cầu ĐT BD 

năm 2024 

 

65 

Rà soát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, xây dựng kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Thường xuyên 

Các quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo 

nhu cầu tại các chương trình của các tổ 

chức/đơn vị/cơ quan quản lý. 

 

66 
Quý 

I, Hằng năm 

- Về việc Đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng 

của viên chức, người lao động năm 2025, tại 

Thông báo số: 5920/TB-TĐHHN, ngày 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

06/12/2024; 

- Về việc đăng ký tham dự các khóa bồi 

dưỡng năm 2024, tại Công văn số: 19/TCHC, 

ngày 15/05/2024. 

67 
Quý 

IV, Hằng năm 

- Thông báo rà soát quy chế Đào tạo, bồi 

dưỡng của Trường; 

- Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo 

bồi dưỡng tại Trường (nếu có) 

Chưa thực hiện 

68 Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ hàng năm. 

P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II, Hằng năm 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

 

69 
Thực hiện khảo sát hiệu quả của công tác đào tạo bồi 

dưỡng hàng năm. 

Quý 

IV, Hằng năm 

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt động quản 

lý của Nhà trường trong đó có nội dung về 

mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên tại các 

vị trí: 

- 69/BC-TCHC ngày 28/12/2023 Báo cáo kết 

quả khảo sát về hoạt động quản lý của Nhà 

trường năm 2023; 

- 61/BC-TCHC ngày 6/12/2024 Báo cáo kết 

quả khảo sát về hoạt động quản lý của Nhà 

trường năm 2024. 

 

70 
Rà soát các chính sách, cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ 

của Nhà trường. 

Quý 

III/2024 

- Nghị quyết ban hành đề án vị trí việc làm, 

số 52/NQ-HĐTĐHHN ngày 10/5/2024, Kiện  

toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự phù 

hợp; 

- Thông báo triển khai thực hiện phần mềm 

KPIs: 2099/QĐ-TĐHHN ngày 23/5/2024 

Thông báo về việc vận hành hệ thống phần 

mềm  KPIs; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

71 
7.5 

Đưa phần mềm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ theo kết quả đầu ra (KPIs) vào hoạt động. 
P.TCHC 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II/2024 

- Thông báo triển khai thực hiện phần mềm 

KPIs: 2099/QĐ-TĐHHN ngày 23/5/2024 

Thông báo về việc vận hành hệ thống phần 

mềm  KPIs; 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa 

online cho Cố vấn học tập, 558/TB-TĐHHN 

ngày 14/02/2025. 

 

72 Rà soát quy chế tổ chức hoạt động; Quy chế chi tiêu P.CTSV Các đơn vị thuộc Quý - Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ Định kỳ rà soát 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

nội bộ để thúc đẩy và tăng hiệu quả hoạt động đối với 

CBHT. 

và thực thuộc 

Trường. 

I/2025 hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

- Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công 

tác Chủ nhiệm lớp và Cố vấn học tập học kỳ 

2, năm học 2023-2024, tại 5531/QĐ-TĐHHN 

ngày 19/11/2024. 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

73 

8.1 

Đưa nội dung lấy ý kiến phản hồi của các bên liên  

quan về chính sách tuyển sinh vào các đợt khảo sát. 
P.ĐT 

Khoa/Bộ môn; 

P.KT&ĐBCLGD  

Định kỳ, 

Hằng năm 

- Kế hoạch khảo sát về công tác tuyển sinh, 

nhập học hàng năm, số: 476/KH-TĐHHN 

ngày 31/01/2024; 

- Báo cáo khảo sát về nội dung này, gồm: 

+) 03/BC-ĐT ngày 09/01/2024 Báo cáo kết 

quả khảo sát CB tham gia công tác tuyển sinh, 

nhập học năm 2023 

+) 57/BC-ĐT ngày 10/12/2024 Báo cáo kết 

quả khảo sát CB tham gia công tác tuyển sinh, 

nhập học năm 2024 

+) 5760/BC-TĐHHN ngày 29/11/2024 Kết 

quả lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đại học 

khóa 14 về tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. 

 

74 

Đưa nội dung khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực, 

phân tích và dự báo để xây dựng chính sách tuyển 

sinh phù hợp theo đặc thù của ngành vào các đợt khảo 

sát. 

P.ĐT 
Khoa/Bộ môn; 

P.KT&ĐBCLGD  

Quý 

IV, Hằng năm 

- Kế hoạch khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực; 

- Báo cáo khảo sát, phân tích và dự báo nhu 

cầu nguồn nhân lực theo đặc thù của ngành. 

Chưa đầy đủ 

75 
Rà soát, điều chỉnh CTĐT theo hướng đáp ứng yêu 

cầu của thị trường lao động. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Theo kế hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 

của Trường. 

Các bản CTĐT được cập nhật và ban hành, 

gồm các số: 

- 3292/QĐ-TĐHHN, ngày 24/7/2024; 

- Từ số 3421 đến 3428/QĐ-TĐHHN, ngày 

31/7/2024; 

- Từ số 3450 đến 3463/QĐ-TĐHHN, ngày 

01/8/2024. 

 

76 
Tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp trong 

tuyển sinh. 
Ban TT&TVTS 

- Khoa/Bộ môn ; 

- P.ĐT; 

- P.CTSV. 

Định kỳ, 

Hằng năm 

Kế hoạch/Thông báo tư vấn việc làm cho 

người tốt nghiệp của từng CTĐT: 

- 798/KH-TĐHHN, 05/03/2024 KH Tổ chức 

ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu 

việc làm cho sinh viên năm 2024; 

- 3086/KH-TĐHHN ngày 12/07/2024 Kế 

hoạch về việc tổ chức Ngày hội tư vấn hướng 

nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

năm 2024. 

77 

8.2 

Tổ chức các Hội nghị về công tác tuyển sinh, trong 

đó có phân tích về mối quan hệ giữa phương thức, 

tiêu chí tuyển sinh và kết quả học tập đầu ra của người 

học đối với từng ngành. 

P.ĐT Khoa/Bộ môn  
Định kỳ, 

Hằng năm 

Kế hoạch/Thông báo tư vấn việc làm cho 

người tốt nghiệp của từng CTĐT: 

- 798/KH-TĐHHN, 05/03/2024 KH Tổ chức 

ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu 

việc làm cho sinh viên năm 2024; 

- 3086/KH-TĐHHN ngày 12/07/2024 Kế 

hoạch về việc tổ chức Ngày hội tư vấn hướng 

nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên 

năm 2024. 

 

78 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về chính sách tuyển sinh. 
P.ĐT Khoa/Bộ môn  

Định kỳ, 

Hằng năm 

- Kế hoạch khảo sát về công tác tuyển sinh, 

nhập học hàng năm, số: 476/KH-TĐHHN 

ngày 31/01/2024; 

- Báo cáo khảo sát về nội dung này, gồm: 

+) 03/BC-ĐT ngày 09/01/2024 Báo cáo kết 

quả khảo sát CB tham gia công tác tuyển sinh, 

nhập học năm 2023 

+) 57/BC-ĐT ngày 10/12/2024 Báo cáo kết 

quả khảo sát CB tham gia công tác tuyển sinh, 

nhập học năm 2024 

+) 5760/BC-TĐHHN ngày 29/11/2024 Kết 

quả lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đại học 

khóa 14 về tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. 

 

79 

8.3 

Mở các học kỳ bổ sung theo tiến độ nhanh nhằm rút 

ngắn thời gian đào tạo. 
P.ĐT Khoa/Bộ môn  

Định kỳ theo 

năm học/kỳ 

học 

Các Thông báo/Kế hoạch mở các lớp học kỳ 

phụ. 
 

80 

Phân tích cơ sở dữ liệu (tỉ lệ thôi học)  qua các năm 

để có giải pháp hỗ trợ NH cải tiến liên tục kết quả học 

tập và rèn luyện. 

P.CTSV Khoa/Bộ môn  
Định kỳ theo 

năm học 
- Thông báo/Báo cáo Kết quả tỷ lệ sinh viên 

thôi học; 

- Báo cáo số: 3409/BC-TĐHHN, ngày 

30/07/2024, Báo cáo đánh giá kết quả công 

tác so chuẩn, đối sánh chất lượng chương 

trình đào tạo chính quy năm học 2023 – 2024. 

 

81 

Phân tích cơ sở dữ liệu (tỉ lệ chậm tiến độ, tỉ lệ thôi 

học, tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ tốt nghiệp quá hạn) qua các 

năm để có giải pháp hỗ trợ SV cải tiến liên tục kết 

quả học tập và rèn luyện. 

P.ĐT Khoa/Bộ môn  
Định kỳ theo 

năm học 
 

82 8.4 
Khảo sát về sự thăng tiến, các thay đổi trong công 

việc, sự nghiệp của NH sau khi tốt nghiệp, 
P.CTSV Khoa/Bộ môn  Hằng năm 

- Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của 

cựu sinh viên Đại học chính quy khóa 9 sau 

01 năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng 

lao động về chất lượng đào tạo, số: 3869/KH-

TĐHHN, ngày 27/08/2024. 

- Mẫu phiếu hỏi bổ sung các câu hỏi về sự 

thăng tiến trong công việc và sự nghiệp sau 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

khi tốt nghiệp. 

83 

Kết quả khảo sát sự hài lòng của NH về các hoạt động 

tư vấn, hỗ trợ, …nên được tách ra theo các 

khoa/ngành để phân tích, đánh giá chính xác và các 

khoa có các biện pháp hỗ trợ NH kịp thời, phù hợp. 

P.CTSV Khoa/Bộ môn  Hằng năm 

- Báo cáo số: 3521/BC_TĐHHN_09/07/2024 

Báo cáo kết quả LYKPH người học học kỳ I 

năm học 2023-2024 về chất lượng hoạt động 

tư vấn và các điều kiện hỗ trợ người học 

- Báo cáo số: 4333/BC_TĐHHN_19/9/2024 

Báo cáo kết quả LYKPH người học học kỳ II 

năm học 2023-2024 về chất lượng hoạt động 

tư vấn và các điều kiện hỗ trợ người học. 

 

84 

8.5 

Quy hoạch và trồng bổ sung cây xanh, chỉnh trang 

trong khuôn viên của Trường 
P.QTTB P.KHTC 

Giai đoạn 

2025-2026 

Hợp đồng/Quyết định mua cây xanh, chỉnh 

trang khuôn viên Trường. 

Giai đoạn 

2025-2026 

85 
Tăng cường trang thiết bị và phần mềm quản lý cho 

Trạm y tế. 

Trạm Y tế thuộc 

P.CTSV 
P.KHTC 

Giai đoạn 

2025-2026 

Hợp đồng/Quyết định/ Phần mềm quản lý, 

mua trang thiết bị y tế. 

86 
Xem xét thành lập bộ phận thực hiện việc tư vấn tâm 

lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người học. 

Trạm Y tế thuộc 

P.CTSV 
P.KHTC 

Giai đoạn 

2025-2026 

Quyết định thành lập bộ phận/trung tâm tư 

vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho 

người học. 

87 
Tiếp tục nâng cấp các khu ký túc xá và tìm kiếm 

nguồn kinh phí để xây dựng ký túc xá mới 
TT.DVTH P.KHTC 

Giai đoạn 

2026-2028 

Các Hợp đồng/Quyết định nâng cấp, sửa chữa 

KTX. 

88 

Tách kết quả khảo sát sự hài lòng của người học về 

môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan trong 

CSGD…theo các khoa/ngành để phân tích, đánh giá 

chính xác. 

P.CTSV Khoa/Bộ môn  Hằng năm 

BC kết quả LYK phản hồi về chất lượng hoạt 

động tư vấn và các điều kiện hỗ trợ người học 

HK 2.2023.2024, số: 4333/BC-TĐHHN ngày 

19/09/2024. 

 

Tiêu chuẩn 9.  Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

89 

9.1 

Sắp sếp lịch thực hành của các khoa có nhu cầu  thực 

hành với các khoa có thiết bị thực hành đáp ứng nhu 

cầu của khoa có sinh viên đến thực hành. 

P.ĐT 

Các Khoa/Bộ 

môn có phòng 

TN/TH 

Hằng năm 
Thời khóa biểu tận dụng quỹ phòng thực hành 

giữa các CTĐT. 
 

90 

Liên kết với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên 

và Môi trường có phòng thực hành phòng thí nghiệm 

phù hợp với CTĐT, cử NH đi thực tập, thực hành. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT Hằng năm 

Các quyết định cử NH đi thực tập sản xuất, 

thực tập đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp 

… 

 

91 
Bảo trì sửa chữa các thiết bị trong một số đơn vị có 

phòng thực hành thí nghiệm. 
P.QTTB 

- Các Khoa/Bộ 

môn có phòng 

TN/TH ; 

- P.KHTC. 

Hằng năm 

- Quyết định số 3578/QĐ-BTNMT ngày 

28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Về việc phê duyệt dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sắm 

trang thiết bị phục vụ đào tạo từ nguồn Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp” năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội.; 

- Tờ trình số 1907/TĐHHN ngày 15/5/2024 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội về việc đề xuất danh mục sửa 

chữa lớn tài sản cố định năm 2025; 

- Danh mục dụng cụ/trang thiết bị thí nghiêm 

được bổ sung. 

92 Mua sắm trang thiết bị các phòng thực hành. P.QTTB 

- Các Khoa/Bộ 

môn có phòng 

TN/TH; 

- P.KHTC. 

Giai đoạn 

2026-2028 
Hợp đồng mua sắp trang thiết bị (nếu có).  

93 

9.2 

Xây dựng phần mềm thư viện số. TT.TV&CNTT P.KHTC 
Quý 

IV/2024 

Thư viện số đưa vào sử dụng. Nâng cấp 

module Quản trị tài liệu số tháng 11/2024: 

- Hợp đồng số 5229/HĐ-TĐHHN ngày 

04/11/2024; 

- Biên bản nghiệm thu thanh lý 6151/BB-

TĐHHN ngày 17/12/2024. 

 

94 
Có chính sách đầu tư kinh phí, chuyển đổi khối lượng 

để khuyến khích GV biên soạn bài giảng E-learning. 
P.ĐT 

- Khoa/Bộ môn ; 

- P.KHTC. 

Quý 

II, Hằng năm 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

 

95 
Bổ sung tài liệu phục vụ CTĐT (tài liệu giấy và 

CSDL số phục vụ đào tạo và NCKH của ngành) 
TT.TV&CNTT 

- Khoa/Bộ môn ; 

- P.KHTC. 
Hằng năm 

Danh mục tài liệu đưa vào lưu thông phục vụ  

đào tạo và nghiên cứu. 
 

96 

9.3 

Liên kết với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên 

và Môi trường có phòng thực hành phòng thí nghiệm 

phù hợp với CTĐT, cử NH đi thực tập, thực hành. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT Hằng năm 

Các quyết định cử NH đi thực tập sản xuất, 

thực tập đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp 

… 

 

97 
Bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị các phòng thực 

hành. 
P.QTTB 

- Khoa/Bộ môn ; 

- P.KHTC. 
Hằng năm 

- Quyết định số 3578/QĐ-BTNMT ngày 

28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Về việc phê duyệt dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sắm 

trang thiết bị phục vụ đào tạo từ nguồn Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp” năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội.; 

- Tờ trình số 1907/TĐHHN ngày 15/5/2024 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội về việc đề xuất danh mục sửa 

chữa lớn tài sản cố định năm 2025; 

- Danh mục dụng cụ/trang thiết bị thí nghiêm 

được bổ sung. 

 

98 9.4 Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển P.TCHC Các đơn vị thuộc Hằng năm Kế hoạch chuyển đối số hằng năm:  
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

đổi số hàng năm. và thực thuộc 

Trường 

- Số: 109/KH-TĐHHN ngày 12/3/2023 Kế 

hoạch chuyển đối số năm 2023; 

- Số: 1707/KH-TĐHHN ngày 26/4/2024 Kế 

hoạch chuyển đối số năm 2024; 

- Báo cáo số 5500/BC-TĐHHN ngày  

29/12/2023, Báo cáo công tác  chuyển đổ số 

năm 2023; 

- 4514/TĐHHN Xây dựng Kế hoạch Chuyển 

đổi số năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

99 Nâng cấp hoặc mua mới phần mềm Quản trị đại học TT.TV&CNTT 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường 

Giai đoạn 

2026-2028 

- Đưa vào khai thác phần mềm QLĐT. Trong 

năm 2024 đã phối hợp với đơn vị phát triển 

bổ sung một số tính năng mới cho phần mềm 

QLĐT. 

- Giao diện phần mềm. 

Đã hoàn thành 

100 
Có chính sách đầu tư kinh phí, chuyển đổi khối lượng 

để khuyến khích GV biên soạn bài giảng E-learning. 
P.ĐT 

- Khoa/Bộ môn ; 

- P.KHTC. 

Quý 

II, Hằng năm 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

 

101 
Tổ chức dạy học kết hợp (Blended Teaching) với 

phần mềm LMS 
P.ĐT Khoa/Bộ môn  Hằng kỳ Thời khóa biểu, lịch học các học phần này.  

102 Đầu tư trang thiết bị cho phòng thực hành thí nghiệm.  P.QTTB 
- Khoa/Bộ môn ; 

- P.KHTC. 
Hằng năm 

- Quyết định số 3578/QĐ-BTNMT ngày 

28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Về việc phê duyệt dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sắm 

trang thiết bị phục vụ đào tạo từ nguồn Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp” năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội.; 

- Tờ trình số 1907/TĐHHN ngày 15/5/2024 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội về việc đề xuất danh mục sửa 

chữa lớn tài sản cố định năm 2025; 

- Danh mục dụng cụ/trang thiết bị thí nghiêm 

được bổ sung. 

 

103 

9.5 

Bổ sung cán bộ có chuyên môn y/bác sĩ Y khoa cho 

Trạm Y tế. 
P.CTSV P.TCHC 

Giai đoạn 

2026-2028 
Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng làm việc 

Giai đoạn 

2026-2028 

104 

Ban hành hướng dẫn chi tiết về thực hiện hạn chế chất 

thải nhựa và phân loại rác thải sinh hoạt trong khuôn 

viên. 

Trạm Y tế thuộc 

P.CTSV 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

IV/2024 

Quyết định/Quy định ban hành hướng dẫn chi 

tiết về thực hiện hạn chế chất thải nhựa và 

phân loại rác thải sinh hoạt trong Trường. 

Giai đoạn 

2026-2028 
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TT 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

Nội dung hoạt động cải tiến 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm dự kiến Ghi chú 

105 
Định kỳ cần khảo sát mức độ hài lòng của GV, SV về 

công tác vệ sinh an ninh, an toàn. 
P.CTSV 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Hằng năm 

Báo cáo số: 26/BC-QTTB_13/12/2024 Kết 

quả đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, 

cải thiệnmôi trường đảm bảo sức khỏe, sự an 

toàn cho ngươi học, cán bộ, giảng viên  và 

ngườii lao động trong Trường. 

 

Tiêu chuẩn 10.  Nâng cao chất lượng 

106 

10.1 

Đa dạng hóa hoạt động khảo sát, cải tiến hoạt động 

khảo sát ý kiến các bên liên quan. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.KT&ĐBCLGD 

Quý 

II/2024 

- Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan, số: 1214 /QĐ-TĐHHN ngày 

29/3/2024; 

- Kế hoạch số 476/KH-TĐHHN ngày 

31/01/2024 về việc lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan năm 2024; 

- Báo cảo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về kết quả và các chỉ số thị 

trường của các hoạt động, tại báo cáo số: 

25/BC-KHTC ngày 23/12/2024. 

 

107 Rà soát, phát triển CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO.  
Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 
P.ĐT 

Theo kế hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 

của Trường. 

CTĐT được rà soát tiếp cận theo CDIO: 

Các bản CTĐT được cập nhật và ban hành, 

gồm các số: 

- 3292/QĐ-TĐHHN, ngày 24/7/2024; 

- Từ số 3421 đến 3428/QĐ-TĐHHN, ngày 

31/7/2024; 

- Từ số 3450 đến 3463/QĐ-TĐHHN, ngày 

01/8/2024. 

 

108 
Rà soát ĐCHP đảm bảo thể hiện mức độ đóng góp 

hợp lý hơn vào CĐR của CTĐT. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KT&ĐBCLGD 

Theo kế hoạch 

rà soát/cập 

nhật CTĐT 

của Trường. 

- Phiên bản ĐCCT được rà soát: Các bản 

ĐCCT được cập nhật và ban hành, gồm các 

số: 

+) Số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30/8/2024; 

+) Từ số 4084 đến 4087/QĐ-TĐHHN, ngày 

05/9/2024; 

+) Từ số 4110 đến 4126/QĐ-TĐHHN, ngày 

06/9/2024; 

+) Từ số 4175, 4176/QĐ-TĐHHN, ngày 

09/9/2024; 

+) Số 4215/QĐ-TĐHHN, ngày 10/9/2024. 

- Thông báo số: 51/TB-ĐT, ngày 25/09/2024, 

Thông báo rà soát, điều chỉnh các nội dung 

thực hành, thực tập trong đề cương chi tiết học 

phần 

- Biên bản họp rà soát ĐCCT của các khoa/bộ 
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môn. 

109 

10.2 

Quy định, hướng dẫn rà soát, cập nhật  phát triển 

CTĐT. 
P.ĐT Khoa  

Qúy 

II/2024 

- Thành lập ban rà soát quy định, hướng dẫn 

và kiểm soát quá trình xây dựng, đánh giá và 

cập nhật chương trình đào tạo năm 2024, số: 

183/QĐ-TĐHHN, ngày 15/01/2024. 

- Quy định, quy trình hướng dẫn rà soát cập 

nhật và Phát triển CTĐT. 

Đã triển khai 

110 
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ giảng viên 

về thiết kế CTĐT đảm bảo tương thích với CĐR. 
P.KT&ĐBCLGD 

- P.ĐT; 

- Khoa . 

Qúy 

II/2024; 

Theo kế hoạch 

điều chỉnh, cập 

nhật CTĐT. 

Tổ chức tấp huấn cho CBGV về Xây dựng 

chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào 

tạo, số: 1730/KH-TĐHHN, 03/05/2024; 

Đã triển khai 

111 

10.3 

Rà soát, cập nhật văn bản hướng dẫn xác định, lựa 

chọn phương pháp giảng dạy. 
P.ĐT Khoa  

Qúy 

IV/2024 

- Quyết định số 3391/QĐ-TĐHHN ngày 

30/7/2024 ban hành Hướng dẫn đo lường và 

đánh giá mức độ đạt Chuẩn đầu ra đối với các 

học phần và Chương trình đào tạo của người 

học tại Trường; 

- Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực 

tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội, số: 659/QĐ-TĐHHN, ngày 

26/02/2024 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

112 

Cải tiến cách thức khảo sát, đánh giá hoạt động dạy-

học và KTĐG trong Quy định lấy ý kiến phản hồi các 

bên liên quan. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.KT&ĐBCLGD 

Quý 

II/2024 

- Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan, tại quyết định số 1214/QĐ-

TĐHHN ngày 29/03/2024. 

- Biên bản họp Bộ môn điều chỉnh các PPDH 

dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

định kỳ của người học và cựu người học; biên 

bản dự giờ của GV; 

- Thông báo số: 3493/TB-TĐHHN, ngày 

05/08/2024, về việc lấy ý kiến phản hồi từ 

người học cuối khóa về chất lượng tổng thể 

quá trình học tập và trải nghiệm tại trường; 

Người đang học về chất lượng giảng dạy và 

học tập – học kỳ 2, năm học 2023-2024. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

113 10.4 
Xây dựng các chính sách và giải pháp khuyến khích  

hoạt động NCKH. 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II, Hằng năm 

- QĐ số 1920/QĐ-TĐHHN, 15/5/2024 ban 

hành Quy định quản lý đề tài KH&CN cấp 

QG, Địa phương sử dụng NSNN và đề tài do 

Quỹ NAFOSTED tài trợ; 

- QĐ số 2328/QĐ-TĐHHN, 04/6/2024 V/v  

ban hành Quy định quản lý đề tài KH&CN 
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cấp Bộ, cấp CS sử dụng NSNN tại Trường. 

- QĐ số 4164/QĐ-TĐHHN, 06/9/2024 quản 

lý và tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu 

khoa học của người học tại Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

114 

10.5 

Điều chỉnh cập nhật nội dung và đối tượng LYKPH 

thường xuyên. 
P.KT&ĐBCLGD 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II/2024 

- Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan, tại quyết định số 1214/QĐ-

TĐHHN ngày 29/03/2024. 

- Mẫu phiếu khảo sát được thiết kế phù hợp 

với nội dung, đối tượng theo yêu cầu. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

115 

Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến các đối tượng 

liên quan về chất lượng CSVC, hoạt động hỗ trợ 

người học cần được phân tích kỹ càng để đảm bảo 

các thông tin thu được có ý nghĩa hơn trong việc cải 

tiến chất lượng. 

Chủ trì theo nhiệm 

vụ: 

- Về CSVC: 

P.QTTB; 

- Về hỗ trợ NH: 

P.CTSV 

- Khoa/Bộ môn ; 

- P.KT&ĐBCLGD 
Hằng năm 

- 3521/BC_TĐHHN_09/07/2024 Báo 

cáo kết quả LYKPH người học học kỳ I năm 

học 2023-2024 về chất lượng hoạt động tư 

vấn và các điều kiện hỗ trợ người học 

- 4333/BC_TĐHHN_19/9/2024 Báo 

cáo kết quả LYKPH người học học kỳ II năm 

học 2023-2024 về chất lượng hoạt động tư 

vấn và các điều kiện hỗ trợ người học; 

- Kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật 

chất, cải thiệnmôi trường đảm bảo sức khỏe, 

sự an toàn cho người học, cán bộ, giảng viên 

và người lao động trong trường, số: 26/BC-

QTTB ngày 13/12/2024. 

 

116 

10.6 

Rà soát Quy định về khảo sát và lấy ý kiến các bên 

liên quan được hiệu quả hơn. 
P.KT&ĐBCLGD 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II/2024 

- Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan, tại quyết định số 1214/QĐ-

TĐHHN ngày 29/03/2024. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

117 
Rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại Mẫu phiếu khảo sát 

cho phù hợp với từng đối tượng. 
P.KT&ĐBCLGD 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II/Hằng năm 

- Mẫu phiếu khảo sát được thiết kế phù hợp 

với nội dung, đối tượng theo yêu cầu. 
 

118 

Triển khai, ứng dụng phần mềm KS trực tuyến vào 

Cổng thông tin NH cũng như đội ngũ CBGV, đảm 

bảo sẵn có và tính thống nhất trong toàn Trường. 

P.KT&ĐBCLGD 
- Khoa/Bộ môn ; 

- TT.TV&CNTT. 

Quý 

II/2024 
- Giao diện phần mềm khảo sát, lấy ý kiến. Đã triển khai 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

119 11.1 
Phát huy chính sách tăng cường quản lý và hỗ trợ 

người học giúp cải thiện tỉ lệ thôi học và tốt nghiệp 
P.ĐT 

- Khoa/Bộ môn; 

- P.CTSV  
Hằng năm 

- Thông báo mở các lớp cho sinh viên học 

theo tiến độ nhanh; 
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đúng hạn. - 3409/BC-TĐHHN, ngày 30/07/2024, Báo 

cáo đánh giá kết quả công tác so chuẩn, đối 

sánh chất lượng chương trình đào tạo chính 

quy năm học 2023 

- Sổ tay GVCN; 

- Các quy trình 01 cửa phụ vụ NH trên Cổng 

thông tin sinh viên. 

120 

11.2 

Tăng cường thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trong 

hoạt động đào tạo. 
P.ĐT Khoa/Bộ môn  Hằng năm 

Kế hoạch chuyển đối số hằng năm: 

- Số: 109/KH-TĐHHN ngày 12/3/2023 Kế 

hoạch chuyển đối số năm 2023; 

- Số: 1707/KH-TĐHHN ngày 26/4/2024 Kế 

hoạch chuyển đối số năm 2024; 

- Báo cáo số 5500/BC-TĐHHN ngày  

29/12/2023, Báo cáo công tác  chuyển đổ số  

năm 2023; 

- 4514/TĐHHN Xây dựng Kế hoạch Chuyển 

đổi số năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

 

121 
Hỗ trợ, tư vấn cho người học để có thể học vượt, tốt 

nghiệp sớm. 

Khoa/Bộ môn 

quản lý CTĐT 

- P.ĐT; 

- P.CTSV. 
Hằng năm 

Kế hoạch/Thông báo/ Biên bản họp tổ chức 

hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho NH để có thể học 

vượt, tốt nghiệp sớm: 

- Biên bản họp lớp ĐH12, ĐH13 triển khai tư 

vấn cho NH để có thể học vượt, tốt nghiệp 

sớm; 

- Các thông báo mở các đợt học, đăng ký học 

tiến độ nhanh. 

 

122 11.3 

CSDL về cựu NH và tình hình việc làm cần được phát 

triển, lưu trữ và phân tích sâu sắc, phục vụ công tác 

quản lý và định hướng chính sách, nhất là số liệu về 

NH công tác ở khu vực tư. 

P.CTSV Khoa/Bộ môn  
Quý 

IV, Hằng năm 

Danh mục/Danh sách/ Báo cáo tình hình việc 

làm của cựu NH được lưu trữ, phân tích: 

- 3869/KH-TĐHHN_22/08/2024 KH Kế 

hoạch khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên Đại học chính quy khóa 9 sau 01 

năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo; 

- Số 4911/BC-TĐHHN ngày 21/10/2024: 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng 

sinh viên đại học chính quy khóa 9 tốt nghiệp 

năm 2023 

- Số 5986/BC-TĐHHN ngày 10/12/2024: 

Báo cáo Về kết quả lấy ý kiến của đại học 

chính quy khoá 10 và lấy ý kiến nhà tuyển 
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dụng lao động về chất lượng đào tạo . 

123 Thành lập các chi hội, hội cựu sinh viên. P.TCHC 
- P.CTSV; 

- Khoa/Bộ môn . 

Giai đoạn 

2026-2028 

Quyết định thành lập các chi hội/hội sinh 

viên. 

Giai đoạn 

2026-2028 

124 

11.4 

Đề xuất nội dung trong Quy định Quản lý hoạt động 

KHCN tại Trường. 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II/2025 

Quy định Quản lý hoạt động KHCN tại 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

125 Đề xuất trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm. P.KHCN&HTQT P.KHTC 
Quý 

II/2025 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

 

126 
Đề xuất tăng mức kinh phí hỗ trợ người học nói 

chung. 
P.KHCN&HTQT P.KHTC 

Quý 

II/2025 

- Rà soát, điều chỉnh quy chê chi tiêu nội bộ 

hàng năm; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ: 6388/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/12/2024; 

 

127 

11.5 

Rà soát, cập nhật, bổ sung mới các cầu hỏi phù hợp 

vào các Mẫu phiếu khảo sát. 

P.KT&ĐBCLGD 

Các đơn vị thuộc 

và thực thuộc 

Trường. 

Quý 

II/2024 

Bộ mẫu phiếu mới. Đã triển khai 

128 
Rà soát Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên  

quan tại Trường. 

Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan, số: 1214 /QĐ-TĐHHN ngày 

29/3/2024. 

Định kỳ rà soát 

ít nhất 01 lần/02 

năm. 

Trên đây là Báo cáo chi tiết các nội dung hoạt động cải tiến đã triển khai trong năm 2024, của 07 chương trình đào tạo, gồm: 01 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 06 chương trình đạo tạo trình độ đại học chính quy, giai đoạn 2024-2029./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trường (để báo cáo); 
- Các phòng, ban, trung tâm; 
- Các khoa/bộ môn: MT, KT, ĐC, KTTV, KHB, TNN, BĐKH&PTBV; 
- Lưu: VT, KTĐBCL, PT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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